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Kí duyệt của tổ CM

TUẦN 1
	Ngày soạn

5/8/2018
	Dạy
	Ngày
	/   /2018
	/    /2018

	
	
	Tiết
	
	


	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 1:  §1+§2: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.
                 CÁC PHÉP TOÁN CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

 - Ôn tập củng cố kiến thức về tập hợp số hữu tỉ, so sánh hai số hữu tỉ, quy tăc cộng, trừ hai số hữu tỉ
b) Kĩ năng :

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức trên vào từng bài toán.

3. Tư duy và thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phụ
- Học sinh : Ôn tập các kiến thức §1+§2
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

Hđ 1 (1’) : Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và việc chuẩn bị bài ở nhà của HS

Hđ 2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp vào phần I)


Hđ 3. Bài dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết ( 7’)
GV hỏi: 

- Thế nào là số hữu tỉ ?

- Nêu cách so sánh hai số hữu tỉ

- Nêu quy tắc cộng 2 số hữu tỉ? Viết dạng tổng quát

- Nêu quy tắc trừ 2 số hữu tỉ? Viết dạng tổng quát.

HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời 
Hoạt động 2: luyện tập ( 30’)
GV đưa bài tập trên bảng phụ.

HS hoạt động nhóm (5ph).
GV đưa đáp án, các nhóm kiểm tra chéo lẫn nhau.

GV đưa ra bài tập trên bảng phụ, HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.

HS hoạt động nhóm bài tập 2, 3(3ph).
GV đưa đáp án, các nhóm đối chiếu.
HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
Yêu cầu HS nêu cách làm, sau đó hoạt động cá nhân (10ph), lên bảng trình bày.

	I. Các kiến thức cơ bản:
- Số hữu tỉ: Là số viết được dưới dạng phân số: 
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- So sánh hai số hữu tỉ: 

- Các phép toán:
+ Phép cộng    
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II. Bài tập:
Bài tập 1: Điền vào ô trống: 
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Bài tập 3: Tìm câu sai: x + (- y) = 0

A. x và y đối nhau.
B. x và - y đối nhau.

C. - x và y đối nhau.
D. x = y.

Bài tập 4: Tính:

a, 
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Bài tập 5: Tính GTBT một cách hợp lí:
A = 
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B = 0,75 + 
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4. Củng cố: ( 3’) Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)
a)Tính GTBT một cách hợp lí: C = 
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-Rút kinh nghiệm
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Kí duyệt của tổ CM



.../8/2018

TUẦN 2

	Ngày soạn

17/8/2018
	Dạy
	Ngày
	
	

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


	
	TIẾT 2:  §1+§2: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH. 
              HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.


I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Ôn tập các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, hai góc đối đỉnh, góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

b) Kĩ năng :

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình và giải các bài tập về hai đường thẳng vuông góc.

3. Tư duy và thái độ: Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và tự đánh giá kết quả học tập của mình. Có ý thức vẽ hình cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên : Bảng phụ, êke, thước đo góc, thước thẳng.

2. Học sinh: êke, thước đo góc, thước thẳng.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: ( kt trong giờ )
3. Bài dạy
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết
GV đưa ra các câu hỏi dẫn dắt HS nhắc lại các kiến thức đã học về hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.
Hoạt động 2:luyện tập
GV treo bảng phụ bài tập 1
( HS đứng tại chỗ trả lời, giải thích các câu sai.

a) Đ
b) S

c) S

d) Đ

e) Đ

f) Đ

HS đọc đề bài 2.

? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

( HS lên bảng vẽ hình.

[image: image564.emf]A
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? Ta cần tính số đo những góc nào?

? Nên tính góc nào trước?

( HS lên bảng trình bày, dưới lớp làm vào VBT.

GV đưa bảng phụ bài tập 3.

HS đọc yêu cầu, xác định yêu cầu, thảo luận nhóm khoảng 2ph.

HS làm bài , 1hs lên bảng vẽ hình .
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I. Kiến thức cơ bản:

1. Định nghĩa:

xx' (yy' ( 
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2. Các tính chất:
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Có một và chỉ một đường thẳng m đi qua O: m ( a

3. Đường trung trực của đoạn thẳng:

d là đường trung trực của AB

( 
[image: image25.wmf]^

ì

í

=

î

dABt¹iI

IAIB


II. Bài tập:
Bài tập 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

c) Hai góc có chung đỉnh thì đối đỉnh.

d) Hai góc đối đỉnh thì có chung đỉnh.

e) Góc đối đỉnh của góc vuông là góc vuông.

f) Góc đối đỉnh của góc bẹt là chính góc bẹt.

Bài tập 2: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau, trong các góc tạo thành có một góc bằng 500. Tính số đo các góc còn lại.

Giải

Ta có: 
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Lại có: 
[image: image29.wmf]·

·

+

,,

xOyxOy

= 1800(Hai góc kề bù)

( 
[image: image30.wmf]·

,

xOy

= 1800 - 
[image: image31.wmf]·

xOy

= 1800 - 500 = 1300.

Lại có: 
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Bài tập 3:  

Vẽ 
[image: image33.wmf]·
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 = 1200; AB = 2cm; AC = 3cm. Vẽ đường trung trực d1 của đoạn thẳng AB, đường trung trực d2 của AC. Hai đường trung trực cắt nhau tại O.




4. Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hướng dẫn về nhà:- Xem lại các bài tập đã chữa.[image: image567.emf]M
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 Làm các bài tập trong vở bài tập toán .Rèn kỹ năng vẽ hình nhanh , chính xác.
-Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


    Kí duyệt của tổ CM


Ngày   tháng 8 năm 2018
TUẦN 3

	Ngày soạn

1/9/2018
	Dạy
	Ngày
	
	

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 3: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

-Ôn định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cách tìm giá trị       tuyệt đối của một số hữu tỉ.
b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, thực hiện thành thạo các phép toán.

3. Tư duy và thái độ : Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình; Có ý thức tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên : Bảng phụ
2. Học sinh : Ôn tập về giá trị tuyệt đối của số hữu tĩ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: ( kt trong giờ)
3. Bài dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết
GV hỏi: Nêu định nghĩa về giá tri tuỵêt đối của một số hữu tỉ ?

HS nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
Hoạt động 2: luyện tập

GV nêu cách làm bài tập 1.

HS hoạt động cá nhân (4ph) sau đó lên bảng trình bày.

GV? để  rút gọn biểu thức A ta phải làm gì?

HS: Bỏ dấu GTTĐ.
? Với x > 3,5 thì x – 3,5 so với 0 như thế nào? 

HS trả lời 

? Khi đó 
[image: image34.wmf]x3,5
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GV: Tương tự với x < 4,1 ta có điều gì?
( HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

GV ? Biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? Khi đó x = ?
HS hoạt động nhóm (7ph).

GV đưa đáp án đúng, các nhóm kiểm tra chéo lẫn nhau.
	I.Kiến thức cơ bản:

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
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Bài tập 1: Tìm x, biết:
a, 
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Bài tập 2: Rút gọn biểu thức với:

3,5 (≤ x ≤ 4,1

A = 
[image: image44.wmf]x3,54,1x
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Với: 
3,5 (≤ x ( x – 3,5 > 0 
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x ≤ 4,1 ( 4,1 – x > 0
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Vậy: A = x – 3,5 – (4,1 – x)

= x – 3,5 – 4,1 + x = 2x – 7,6
Bài tập 3: Tìm x để biểu thức:

(a, A = 0,6 + 
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Vậy: A = 0,6 + 
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4. Củng cố:
- Nhắc lại các dạng toán đã chữa.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hướng dẫn về nhà:

Tìm x để biểu thức:

B = 
[image: image53.wmf]22
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 đạt giá trị lớn nhất. Đáp án: B đạt giá trị lớn nhất bằng  
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-Rút kinh nghiệm
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TUẦN 4

	Ngày soạn

8/9/2018
	Dạy
	Ngày
	
	

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 4: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- củng cố định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. 

b) Kĩ năng :

- Bước đầu học sinh biết cách lập luận để nhận biết hai đường thẳng song song

3. Tư duy và thái độ : Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và tự đánh giá kết quả học tập của mình.
II. CHUẨN BỊ:

GV :bảng phụ, êke, thước đo góc, thước thẳng.

           HS : ê kê , thước  đo góc , thước thẳng

III. PH​​ƯƠNG PHÁP.

Phối hợp nhiều ph​ương pháp: vấn đáp, luyện tập thực hành, …

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: ( kt trong giờ )
3. Bài dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết
GV đặt câu hỏi :
     -Thế nào là hai đường thẳng song song?
  -Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ?
HS trả lời
Hoạt động 2 : luyện tập

GV yêu cầu hs làm BT1
GV hướng dẫn HS CM

GV đưa bài tập lên bảng phụ.

[image: image568.emf]x
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? Bài toán yêu cầu gì? 

HS lần lượt lên bảng trình bày.

Giáo viên giới thiệu đề:

Bài toán cho biết gì? Yêu cầu làm gì?

HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi 

GV nhận xét.

GV giới thiệu đề: Bài toán cho biết gì? cần làm gì?

HS :cho 
[image: image56.wmf]·
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, Â = 350 , góc B có số đo là 1450 , Ot là tia phân giác của góc AOB .Cần c/m Ax song song Ot ,By song song Ot
HS giải

GV nhận xét.
	I. Kiến thức cơ bản:

a, Định nghĩa: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.
Kí hiệu a // b.
II. Bài tập:

Bài tập 1: Cho 
[image: image57.wmf]·

xOy

 và 
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* Nhận xét:

Hai góc có cạnh tương ứng song song thì:

- Chúng bằng nhau nếu cả hai góc đèu nhọn hoặc đều tù.

- Chúng bù nhau nếu 1 góc nhọn 1 góc tù.

Bài 2 Quan sát hình h4.1, h4.2, h4.3 và trả lời các đường thẳng nào song song với nhau.
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H4.1: a //b; 
H4.2: x
[image: image65.wmf]//

y; 

H4.3: n // p; 

H4.4: a//b

Baứi 3 Cho hình vẽ, trong đó 
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, Ot là tia phân giác của góc AOB. Hỏi các tia Ax, Ot và By có song song với nhau không? Vì sao?
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Đáp án: Ô1  =AÂ = 350 ( Ax // Ot;  OÂ2 + BÂ =1800 ( Ot //By




4. Củng cố:

? Thế nào là hai đường thẳng song song?

? Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hướng dẫn về nhà:

- Học thuộc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Làm bài tập : 

Cho góc xOy có số đo bằng 350. Trên tia Ox lấy điểm A, kẻ tia Az nằm trong góc xOy và Az // Oy. Gọi Ou, Av theo thứ tự là các tia phân giác của các góc  xOy và  xAz.

a) Tính số đo góc OAz.

b) Chứng tỏ  Ou // Av.

Hướng dẫn: ( theo đề bài , hình vẽ  có dạng  H4.6).

a) 
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-Rút kinh nghiệm
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Kí duyệt của tổ CM
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TUẦN 5

	Ngày soạn

15/09/2018
	Dạy
	Ngày
	24/09/2018
	24/09/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 5: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Ôn tập củng cố kiến thức về luỹ thừa của một số hữu tỉ.


b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các phép toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 


- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực thực hiện các phép tính; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ.

2. Học sinh: Ôn tập về luỹ thừa của một số hữu tỉ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

? Viết dạng tổng quát luỹ thừa cua một số hữu tỉ? 
?Nêu một số quy ước và tính chất của luỹ thừa?
B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết

- Phương pháp sử dụng: thuyết trình và vấn đáp .

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề, hướng dẫn, yêu cầu học sinh nhớ lại 2 dạng của phương trình đường tròn và các yếu tố liên quan.

- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

      + Kĩ năng : Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các phép toán.

      + Năng lực : năng lực thành phần cấu trúc, năng lực tổng hợp.

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	GV dựa vào phần kiểm tra bài cũ chốt lại các kiến thức cơ bản.


	I. Kiến thức cơ bản:

a, Định nghĩa:

xn = x.x.x….x (x ( Q, n ( N*)

(n thừa số x)

b, Quy ước:


x0 = 1; 


x1 = x; 


x-n = 
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c, Tính chất:


xm.xn = xm + n

xm:xn = xm – n (x (( 0)
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	C. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 2: luyện tập

- Phương pháp sử dụng: đặt vấn đề, vấn đáp.

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề; hướng dẫn hoạt động nhóm.

- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

+  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán; năng lực vận dụng toán học, năng lực tính toán.

	GV đưa ra bảng phụ bài tập 1, HS suy nghĩ trong 2’ sau đó đứng tại chỗ trả lời.

GV đưa ra bài tập 2.

? Bài toán yêu cầu gì?

HS:

? Để so sánh hai số, ta làm như thế nào? 

( HS suy nghĩ, lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

GV đưa ra bài tập 3.

HS hoạt động nhóm trong 5’.

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.


	II. Bài tập:

Bài tập 1: Thực hiện phép tính:

a, (-5,3)0 = 

b, 
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Bài tập 2: So sánh các số:

a, 36 và 63
Ta có: 
36 = 
33.33

63 = 
23.33

( 
36  > 63
b, 4100 và 2200
Ta có: 4100 = (22)100 = 22.100 = 2200
( 4100 = 2200

Bài tập 3: Tìm số tự nhiên n, biết:

a, 
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[image: image79.wmf]n

625

5

5

=

( 5n = 625:5 = 125 = 53 




( n = 3

c, 27n:3n = 32 ( 9n = 9 ( n = 1




D. Hoạt động vận dụng

- Nhắc lại các dạng toán đã chữa.

Bài tập 4: Tìm x, biết:

a, x:
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( x = 
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c, x2 - 0,25 = 0 
( x = ± 0,5

d, x3 + 27 = 0

( x = -3

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


[image: image85.wmf]x
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Đáp án  x = 6

Hướng dẫn về nhà : học thuộc công thức lũy thừa của số hữu tỉ.
Bài tập về nhà: 1,2,3,4,5/ phiếu bài tập.

VI. Rút kinh nghiệm: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày     tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án
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	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG TIÊN ĐỀ Ơ-CLÍT.
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

- Nắm vững nội dung tiên đề Ơclít và tính chất hai đường thẳng song song


b) Kĩ năng :

- Rèn luyện kỹ năng giả các bài toán vận dụng tiên đề Ơ- clít.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 


- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ.

2. Học sinh: Ôn tập tiên đề ơcơlit.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp vào phần I)

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết

- Phương pháp sử dụng: thuyết trình và vấn đáp .

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề, hướng dẫn, yêu cầu học sinh nhớ lại phát biểu tiên đề ơcơlit.
- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

      + Kĩ năng : Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các phép toán.

      + Năng lực : năng lực thành phần cấu trúc, năng lực tổng hợp.

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	GV ? phát biểu tiên đề Ơ-clít

       ? hai đường thẳng song song có tính chất gì ?
HS trả lời

	I. Kiến thức cơ bản:

*Tiên đề Ơ-clít:


[image: image86.emf]a
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Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất.

*Tính chất hai đường thẳng song song

2 Bài tập:

Bài 1: Cho hình vẽ biết a//b và (A1 = 400.

	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2: luyện tập

- Phương pháp sử dụng: đặt vấn đề, vấn đáp.

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề; hướng dẫn hoạt động nhóm.

- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

+  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán; năng lực vận dụng toán học, năng lực tính toán.

	Hoạt động 2: luyện tập

GV đưa bài tập 1  lên bảng phụ.

? Bài toán cho điều gì ? yêu cầu gì? 

HS :cho biết a//b và (A1 = 400. Cần 

tính góc B1  , so sánh (A4 và (B4 , tính ( B2
GV hướng dẫn hs c/m

HS lần lượt lên bảng trình bày.

Giáo viên giới thiệu đề bài2:

Bài toán cho biết gì? Yêu cầu làm gì?

HS quan sát hình vẽ và giải 

GV nhận xét.
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a, Tính góc B1
b, so sánh (A4 và (B4
c,Tính ( B2
Giải

a,Do a // b nên (A1 = (B1 (hai góc đồng vị)

mà (A1 = 400 nên (B1  = 400
b,  Ta có (A1 + (A4 = 1800 (hai góc kề bù)

mà (A1 = 400  nên (A4 =1400

Do a // b  nên (A4 = (B4 (hai góc đồng vị )

mà (A4 = 140​0 nên (B4 = 1400
Bài 2 

Cho hình vẽ, biết (A = 1400,(B = 700,(C = 1500 

Chứng minh rằng Ax song song với Cy

[image: image569.emf]y
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Từ B kẻ Bm // Cy, trên tia đối của tia Cy kẻ tia Cy’ => Bm // yy’     (1)

Do đó 
[image: image88.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]( mBC = (BCy’  ( hai góc so le trong)

mà (BCy’ + (BCy = 1800 (hai góc kề bù)

hay 1500  + (Bcy’ = 1800
=> (mBC = (Bcy’ = 1800  - 1500 = 300
Mặt khác ta lại có (mBC + (mBA = 700 (gt)

vì vậy (mBA = 700  - 300  = 400
Từ đó ta có (A + (mBA = 1400 + 400 = 1800

 ( hai góc trong cùng phía bù nhau )

 => Bm //Ax  (2)

Từ (1) & (2) => Ax //Cy     (đpcm)


D. Hoạt động vận dụng

Phát biểu tiên đề Ơ-clít.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Học bài

- Làm bài tập: Cho hình vẽ, tính số đo của góc O, cho biết a//b.[image: image570.emf]B
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IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 28  tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án
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	Ngày soạn

02/10/2018
	Dạy
	Ngày
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 7.TỈ LỆ THỨC . TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố lại KN tỉ lệ thức, hai tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
- Hiểu: Áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cơ bản

- Vận dụng: Tìm x, lập tỉ lệ thức theo yêu cầu bài toán và yêu cầu thực tế


b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng giải thành thạo các dạng bài tập sử dụng tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau: tìm x, bài tập thực tế.

 - Rèn kỹ năng chứng minh các tỉ lệ thức.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 


- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ.

2. Học sinh: Ôn tập về tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số băng nhau.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: ?Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:Nhắc lại lý thuyết

- Phương pháp sử dụng: thuyết trình và vấn đáp .

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề, hướng dẫn, yêu cầu học sinh nhớ lại phát biểu hai tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau .

- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

      + Kĩ năng : Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các phép toán.

      + Năng lực : năng lực thành phần cấu trúc, năng lực tổng hợp.

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	? Phát biểu định nghĩa về tỉ lệ thức?

? Xác định các trung tỉ, ngoại tỉ của tỉ lệ thức?

? Tỉ lệ thức có những tính chất gì?

? Nêu tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau?


	I. Kiến thức cơ bản:

1. Định nghĩa:
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2. Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:

* Tính chất 1: 
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3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
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	Hoạt động 2: luyện tập

- Phương pháp sử dụng: đặt vấn đề, vấn đáp.

- Kĩ thuật và hình thức tổ chức: nêu vấn đề; hướng dẫn hoạt động nhóm.

- Kĩ năng và năng lực cần đạt: 

+  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán; năng lực vận dụng toán học, năng lực tính toán.

	GV đưa ra bài tập 1.

? Muốn tìm x, y ta làm như thế nào? 

HS: ....

GV hướng dẫn cách làm các phần b, c, d.

HS hoạt động nhóm, một nhóm lên bảng báo cáo, các nhóm còn lại kiểm tra chéo lẫn nhau.

GV đưa ra bài tập 2, HS đọc đầu bài.

? Để tìm số HS của mỗi khối ta làm như thế nào? 

( GV hướng dẫn học sinh cách trình bày bài giải.

HS hoạt động nhóm, đại diện một nhóm lên bảng trình bày bài làm.

GV đưa ra bài tập 3.

HS lên bảng trình bày, dưới lớp làm vào vở.
	II.Bài tập

Bài tập 1: Tìm x, y, z biết:

a) 
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Giải

b) Từ 5x = 7y ( 
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Vậy  x = 63, y = 45

c) Giả sử: 
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d) Từ 
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: .......

Bài tập 2: Một trường có 1050 HS. Số HS của 4 khối 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ với 9; 8; 7; 6. Hãy tính so HS của mỗi khối.



Giải

Gọi số học sinh của các khối 6; 7; 8; 9 lần lượt là x; y; z; t ta có:

x + y + z + t = 1050

và 
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Vậy: 
Số HS khối 6 là: x = ....


Số HS khối 7 là: y = ....


Số HS khối 8 là: z = .... 


Số HS khối 9 là: t = ....

Bài tập 3: Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5.



Giải

Gọi số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt là x; y; z ta có:

x + y + z = 180 và 
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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 x = 45 , y = 60, z = 75

Vậy số cây trồng được của lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là 45 cây, 60 cây, 75 cây


D. Hoạt động vận dụng

- GV chốt lại các dạng bài tập đã chữa.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm x, y,  biết:
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VI. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 05  tháng 10  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 8
	Ngày soạn

06/10/2018
	Dạy
	Ngày
	16/10/2018
	16/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 8: ĐỊNH LÝ.

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố  cho học sinh về cấu trúc của một định lí

- Hiểu: Áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cơ bản

- Vận dụng: Từ hình vẽ phát biểu được định lí, và viết GT-KL.


b) Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng nhận dạng được định lí, tóm tắt được định lí

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

        1. Giáo viên: Sgk, thước, compa, bảng phụ.

        2. Học sinh : Sgk, thước, compa, xem trước bài ở nhà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội Dung

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

	Yêu cầu hs giải bài 49 sgk/101

Hs lên bảng giải

Hs nhận xét
	Bài 49 sgk/101

a.GT: một…..bằng nhau. KL: hai …song.

b.GT: Một…..song.KL: Hai….nhau.

	        B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Luyện tập

	Yêu cầu  học sinh làm bài 39 sBài tập/80

Hs đọc đề

 Hãy vẽ hình và ghi giả thiết và kết luận của bài.

HS hoạt động các nhân vẽ hình và ghi giả thiết , kết luận 

 Yêu cầu hs lên bảng trình bày

2 HS lên bảng trình bày kết quả.

Yêu cầu học sinh nhận xét 

HS: Nhận xét.

Gv nhận xét, kết luận.

Cho hs làm bài 40 sBài tập/80

Hs đọc đề

Vẽ hình?

Ghi giả thiết và kết luận của bài?

HS vẽ hình và ghi giả thiết , kết luận của bài.

Yêu cầu hs lên bảng giải

2 hS lên bảng trình bày kết quả.

Yêu cầu hs nhận xét

HS: Nhận xét.

Gv nhận xét, kết luận


	Bài 39 sBài tập/80
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c caét a

kl

c caét b
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D. Hoạt động vận dụng

 Củng cố:   

-  GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức về định lí: Liên hệ giữa vuông góc và song song
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hướng dẫn về nhà:  

· Xem và làm lại các Bài tập đã chữa.

-   Làm các bài 50 sgk/101. bài 41,42,43,44,45 sBài tập/81

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 12  tháng 10  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 9
	Ngày soạn

13/10/2018
	Dạy
	Ngày
	23/10/2018
	23/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN.
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

- Biết: Củng cố cho học sinh cách biến đổi từ phân số về dạng số thập phân vô hạn, hữu hạn tuần hoàn.

- Hiểu: Áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cơ bản

- Vận dụng: Tìm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.


b) Kĩ năng :

- Học sinh biết cách giải thích phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

        1. Giáo viên: máy tính bỏ túi , bảng phụ.
        2. Học sinh : máy tính bỏ túi, xem trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:  

A. Hoạt động khởi động
1.ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.
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3. Bài dạy :

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động : luyện tập

Gv: yêu cầu học sinh làm bài tập 69

Hs:

- 1 học sinh lên bảng dùng máy tính thực hiện và ghi kết quả dưới dạng viết gọn.

Gv:Cả lớp làm bài và nhận xét.

Hs:

Gv: Nhận xét chung

Hs:

Gv: yêu cầu học sinh làm bài tập 85 theo nhóm

Hs:

Gv: Phát bảng phụ cho trong nhóm

Hs

Gv: Các nhóm thảo luận  và trình bày bài làm lên bảng phụ
]Hs:

Gv: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
Gv: yêu cầu cả lớp làm nháp bài 70

Hs:

Gv gọi hai học sinh lên bảng trình bày

+ Học sinh 1: a, b

+ Học sinh 2: c, d

Hs:

Gv: Yêu cầu  nhận xét 
[image: image131.wmf]®

 cho điểm 

Gv: Hãy làm bài tập 88 /15(SBT)
Hs:

Gv; hướng dẫn làm  câu a

? Viết 0,(1) dưới dạng phân số .

- Học sinh: 
[image: image132.wmf]1

0,(1)
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=


? Biểu thị 0,(5) theo 0,(1)

- Học sinh: 0,(5) = 0,(1).5

- hai học sinh lên bảng làm câu b, c.

Gv: Hãy làm bài tập 71(tr35-SGK)

Gv:Yêu cầu học sinh dùng máy tính để tính
	 Bài tập  69 (tr34-SGK)

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 14,2 : 3,33 = 4,(264)

Bài tập 85 (tr15-SBT)

16 = 24          40 = 23.5

125 = 53          25 = 52
- Các phân số đều viết dưới dạng tối giản, mẫu không chứa thừa số nào khác 2 và 5.
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Bài tập 70
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Bài tập 88(tr15-SBT)

a) 
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Bài tập 71 (tr35-SGK)
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D. Hoạt động vận dụng

 Củng cố: 

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Các phân số có mẫu gồm các ước nguyên tố chỉ có 2 và 5 thì số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn 

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hướng dẫn về nhà
- Làm bài 86; 91; 92 (tr15-SBT)

-  Chuẩn bị máy tính, giờ sau học tiết ôn tập.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 19  tháng 10  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 10
	Ngày soạn

20/10/2018
	Dạy
	Ngày
	30/10/2018
	30/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 10. ÔN TẬP CHƯƠNG I.
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố cho học sinh các kiến thức cơ bản của chương I.

- Hiểu: Áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cơ bản

- Vận dụng: Vào các bài tập chương I.


b) Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng giải bài tập trong chương I.

- Rèn luyện cho hs năng lực tự học, giao tiếp, hỗ trợ nhau trong hoạt động nhóm.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

        1. Giáo viên: máy tính bỏ túi , bảng phụ.

        2. Học sinh : máy tính bỏ túi, xem trước bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:  

A. Hoạt động khởi động
1.ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp trong bài giảng).
3. Bài dạy 
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Gv: Giới thiệu đề toán:
- Bài tập 1:
- Hướng dẫn HS giải
Hs

· Nêu phương pháp giải.
· Trình bày

Hs cả lớp làm bài , 1 hs nhận xét bài làm của bạn
Gv nhận xét , đánh giá
Gv: Giới thiệu đề toán:

- Bài tập 2:

- Hướng dẫn HS giải

Hs:

· Nêu phương pháp giải.

· Trình bày

Hs cả lớp làm bài , 1hs nhận xét bài làm của bạn

Gv nhận xét ,đánh giá.
Gv: Giới thiệu đề toán:

- Bài tập 3:

- Hướng dẫn HS giải

Hs:

· Nêu phương pháp giải.

· Trình bày

Hs cả lớp làm bài , 1hs nhận xét bài làm của bạn

Gv nhận xét , đánh giá.

	Bài  1: Thực hiện các phép tính 
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a, 
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 Bài 2: a) Tìm  x biết :       
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 b)  Tìm x, y:     
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 b) Ta có 
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 Suy ra     
 x = 5.7 = 35

                     
 y = 2.7 = 14

Bài toán 3: Tìm x biết

a.
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 EMBED Equation.3  [image: image158.wmf]
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Vậy x=1
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D. Hoạt động vận dụng (Củng cố) 
 Tính số HS của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng số HS lớp 7A, 7B tỉ lệ với các số 3; 4 và tổng số HS của hai lớp là 84 HS.           Giải: 

Gọi số HS của lớp 7A và lớp 7B lần lượt là x và y. ĐK x > 0, y > 0 

Theo đề bài ta có: 
[image: image171.wmf]34
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Do đó ta được: 
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Suy ra  x = 36 ; y = 48

Vậy số HS của lớp 7A và lớp 7B lần lượt là 36(HS) v à 48(HS)

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

 Hướng dẫn về nhà
- Xem lại các bài tập đã chữa trong bài

- Làm bài tập : Tính
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Tìm x, y,  biết:
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IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 25  tháng 10  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
         TUẦN 11
	Ngày soạn

29/10/2018
	Dạy
	Ngày
	06/11/2018
	06/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 11. TỔNG 3 GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC .
 ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố tính chất tổng 3 góc trong một tam giác, khái niệm hai tam giác bằng nhau.

- Hiểu: Áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cơ bản

- Vận dụng: Từ hình vẽ tính được các góc của tam giác.


b) Kĩ năng :

-Vận dụng tính chất để tính số đo các góc trong một tam giác, ghi kí hiệu hai tg bằng nhau, suy các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất. 

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và kết quả học tập của mình.

b. Các năng năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo, năng lực tổng hợp.


c. Các năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tính toán: năng lực thành phần cấu trúc; năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học; năng lực sử dụng các công cụ.

- Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

        1. Giáo viên: Sgk, thước, compa, bảng phụ.

        2. Học sinh : Sgk, thước, compa, xem trước bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:  

A. Hoạt động khởi động
1. Ổn định tổ chức:


Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: ( kết hợp với phần ôn tập lí thuyết ).
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động1 : Ôn tập lý thuyết

GV yêu cầu HS vẽ một tam giác.

? Phát biểu định lí về tổng ba góc trong tam giác?

? Thế nào là góc ngoài của tam giác?

? Góc ngoài của tam giác có tính chất gì?

?Thế nào là hai tam giác bằng nhau?

? Khi viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau cần chú ý điều gì?

Hoạt động2 : luyện tập 
Gv yêu cầu Hs làm bài 1

HS lên bảng thực hiện.

Hình 1: x = 1800 - (1000 + 550) = 250
Hình 2: y = 800; x = 1000; z = 1250.

Gv yêu cầu Hs làm bài 2.

HS đọc đầu bài, một HS khác lên bảng vẽ hình.

HS hoạt động nhóm.

[image: image575.emf]m
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Gv yêu cầu Hs làm bài 3.
Hs làm bài
[image: image576.emf]D
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a, 
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b, 
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GV đưa ra bảng phụ ghi bài 4, HS lên bảng điền câu a .
Hs lên bảng làm câu b
Chu vi của tam giác ABC là 3+4+6=13(cm)
Chu vi của tam giác DEF là 3+4+6=13(cm)

Gv yêu cầu Hs làm bài 5
HS đứng tại chỗ trả lời.
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Tổng ba góc trong tam giác:

(ABC: 
[image: image180.wmf]µ
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2. Góc ngoài của tam giác:
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3. Định nghĩa hai tam giác bằng nhau:

(ABC = (A’B’C’ nếu:

AB = A’B’; AC = A’C’;  BC = B’C’
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II. Bài tập:

Bài tập 1:  Tính x, y, z trong các hình sau:
[image: image578.emf]H
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Bài tập 2: Cho (ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H (BC).

a, Tìm các cặp góc phụ nhau.

b, Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau.

Giải

a, Các góc phụ nhau là: …..

b, Các góc nhọn bằng nhau là: ……

Bài tập 3: Cho (ABC có 
[image: image189.wmf]µ
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a, Tính
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b, Kẻ tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính 
[image: image192.wmf]·
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Bài tập 4: Cho (ABC = (DEF.

a, Hãy điền các kí tự thích hợp vào chỗ trống (…)

(ABC = (….. 
(ABC = (…...

AB = ……


[image: image193.wmf]µ
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b, Tính chu vi của mỗi tam giác trên, biết: AB = 3cm; AC = 4cm; EF = 6cm.

Bài tập 5: Cho (ABC = (PQR.

a, Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc R.

b, Viết các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


D. Hoạt động vận dụng

3. Củng cố:

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

4. Hướng dẫn về nhà:


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Ôn lại trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác.

VI. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 02  tháng 11  năm 2018

  Ký duyệt giáo án
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         TUẦN 12

	Ngày soạn
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	Dạy
	Ngày
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 12: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Học sinh biết công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận.


Biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận với nhau hay không.

- Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

- Vận dụng cấp thấp: Tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận. Tìm một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng vào thực tế.


 b. Kỹ năng: 

- Thông thạo: xác định hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không, giải các bài toán tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lượng chưa biết.

- Làm được: Liên hệ thực tế.


3. Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập.


4. Phát triển năng lực: Tư duy; tự học; phát hiện vấn đề và sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

        1. Giáo viên: Máy tính, bảng phụ
        2. Học sinh : Xem trước bài ở nhà
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ
Kết hợp trong bài giảng.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

	GV đưa ra bảng phụ tổng kết kiến thức.

HS lên bảng hoàn thành.

Hoạt động 2: luyện tập
GV yêu cầu làm bài tập 1
? x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì x và y liên hệ với nhau theo công thức nào?

HS y=k.x

? Tìm hệ số tỉ lệ k như thế nào? 

HS k=
[image: image194.wmf]5
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? Hãy viết công thức liên hệ giữa x và y? 
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k

y

=

=
[image: image196.wmf]x

5

4

-


Gv yêu cầu làm bài tập 2

HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?

HS hoạt động nhóm.

Đại diện lên bảng trình bày.

Gv yêu cầu làm bài tập 3

? Muốn biết x có tỉ lệ thuận với y hay không ta cần biết điều gì?

Hs trả lời

HS thảo luận nhóm.

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

Gv yêu cầu làm bài tập 4

HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?

? Có nhận xét gì về quan hệ giữa lượng muối có trong nước biển với lượng nước biển?

Hs lượng muối có trong nước biển và lượng nước biển là hai đại lượng tỉ lệ thuận 

? Vậy tìm lượng muối có trong 150lit nước biển ta làm như thế nào? 

Hs trả lời

GV hướng dẫn học sinh trình bày.
	I. Kiến thức cơ bản:

a, Định nghĩa:

b, Chú ý:

c, Tính chất:

II. Bài tập:

Bài tập 1: cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 5 thì y = -4.

a, Tìm hệ số tỉ lệ k của x đối với y.

b, Hãy biểu diễn y theo x.

c, Tính giá trị của y khi x = -10; x = -6

Giải
a, x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y=k.x


[image: image197.wmf]Þ

 k=
[image: image198.wmf]5

4
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=

x

y


b, 
[image: image199.wmf]x

k

y

=

=
[image: image200.wmf]x
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c,  Khi x=-10 thì y =
[image: image201.wmf]50

4
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5

4

-

=
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    Khi x=-6 thì  y= 
[image: image202.wmf]30

2

60

4

=

-

-


Bài tập 2: 

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 9 thì y = -15.

a, Tìm hệ số tỉ lệ k của x đối với y.

b, Hãy biểu diễn y heo x.

c. Tính giá trị của y khi x = -5; x = 18

Bài tập 3: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

a, 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b,

x

1

2

3

4

5

y

120

60

40

30

15

Giải

a, Ta thấy 
[image: image203.wmf])
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[image: image204.wmf]Þ

x và y tỉ lệ thuận với nhau , hệ số tỉ lệ là 9

Bài tập 4: Ba lít nước biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nước biển chứa bao nhiêu kg muối?

Giải

Gọi x là khối lượng muối chứa trong 150 nước biển.

Vì lượng nước biển và lượng muối trong nước biển là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: 


[image: image205.wmf]150

1053

x

=

 ( x = 
[image: image206.wmf]105.150

3

=5250(g)


D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các dạng bài tập đã làm.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Ôn lại các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận.

VI. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 08  tháng 11  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa



          







       TUẦN 13
	Ngày soạn

10/11/2018
	Dạy
	Ngày
	20/11/2018
	20/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 13     TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC 
CẠNH - CẠNH - CẠNH (C-C-C)
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. 

- Hiểu: Hs nắm được trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác. 

- Vận dụng: Nhận dạng hai tam giác bằng nhau

b) Kĩ năng.

- Thành thạo: Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ, tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 

- Biết: Rèn khả năng suy luận, phán đoán, áp dụng kiến thức vào giải bài tập


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra KT cũ 

- Kết hợp trong bài giảng.
B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: nhắc lại  kiến thức



	? Nêu các bước vẽ một tam giác khi biết ba cạnh?

? Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác?

Hs trả lời
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Vẽ một tam giác biết ba cạnh:

2. Trường hợp bằng nhau c - c - c:



	       C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2: luyện tập



	GV đưa ra hình vẽ bài tập 1.

? Để chứng minh ( ABD = ( CDB ta làm như thế nào? 

Hs trả lời

HS lên bảng trình bày.

GV  yêu cầu làm bài 32/102 (SBT)

HS: Đọc đề bài. Lên bảng vẽ hình.

H: Ghi GT và KL 

? Để chứng minh AM ( BC thì cần chứng minh điều gì?

HS góc AMC=900
? Hai góc AMC và AMB có quan hệ gì?

HS : 2 góc đó bằng nhau 

? Muốn chứng minh hai góc bằng nhau ta làm như​ thế nào?

HS ( AMB = (AMC

? Chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

Hs trả lời

GV yêu cầu HS  nghiên cứu bài tập 22/ 115 (sgk).

HS: Lên bảng thực hiện các b​ước làm theo h​ướng dẫn, ở dư​ới lớp thực hành vẽ vào vở.

? Ta thực hiện các b​ước nào?

H:- Vẽ góc xOy và tia Am. 

   - Vẽ cung tròn (O; r) cắt Ox tại B, cắt Oy tại C.

   - Vẽ cung tròn (A; r) cắt Am tại D.

   - Vẽ cung tròn (D; BC) cắt (A; r) tại E.

? Qua cách vẽ giải thích tại sao OB = AE? 

OC = AD? BC = ED?

HS trả lời OB = AE = r

                 OC = AD = r

? Muốn chứng minh 
[image: image207.wmf]·

DAE

= 
[image: image208.wmf]·

xOy

 ta làm nh​ư thế nào?

 HS lên bảng chứng minh (OBC = (AED.
	[image: image579.emf]A




A

Bài tập 1: Cho hình vẽ sau. Chứng minh:

a, ( ABD = ( CDB

b, 
[image: image209.wmf]·

ADB

 = 
[image: image210.wmf]·

DBC


Giải

a, Xét ( ABD và ( CDB có:

AB = CD (gt)

AD = BC (gt)

DB chung

( ( ABD = ( CDB (c.c.c)

b, Ta có: ( ABD = ( CDB (chứng minh trên)

( 
[image: image211.wmf]·

ADB

 = 
[image: image212.wmf]·

DBC

 (hai góc tương ứng)

Bài tập 2 (bài 32/102 SBT)
[image: image580.emf]B




B


GT: (ABC   AB = AC   MB = MC

 KL: AM ( BC

Chứng minh

 Xét (AMB và (AMC có :

              AB = AC (gt)

              MB = MC (gt)

              AM chung 

ị( AMB = (AMC (c. c. c)

Mà 
[image: image213.wmf]·

AMB

+ 
[image: image214.wmf]·

AMC

= 1800 ( kề bù)

=> 
[image: image215.wmf]·

AMB

= 
[image: image216.wmf]·

AMC

= 900( AM ( BC.

Bài tập 3 ( bài 22/ 115 SGK)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Xét (OBC  và (AED có 

       OB = AE = r

       OC = AD = r

       BC = ED

Do đó (OBC  = (AED (c.c.c)

Suy ra 
[image: image218.wmf]·

BOC

 = 
[image: image219.wmf]·

EAD

 hay 
[image: image220.wmf]·

EAD

=  
[image: image221.wmf]·

xOy




D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Ôn lại trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác.

          -Tiết sau ta luyện tập tiếp trường hợp bằng nhau thứ 2 của tam giác. 
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 16  tháng 11  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
 TUẦN 14
	Ngày soạn

17/10/2018
	Dạy
	Ngày
	27/11/2018
	27/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 14         TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ 2 CỦA TAM GIÁC            CẠNH - GÓC - CẠNH (C-G-C).
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

- Hiểu: Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp c. g. c của hai tam giác.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.

- Thông thạo: Dùng đo độ, thước thẳng để vẽ tam giác.

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp bằng nhau (c. g. c), chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị cho bài học của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

 Kết hợp trong bài học

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động1: nhắc lại kiến thức



	GV đẫn dắt học sinh nhắc lại các kiến thức cơ bản.

GV lưu ý học sinh cách xác định các đỉnh, các góc, các cạnh tương ứng.


	I. Kiến thức cơ bản:

1. Vẽ một tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa:

2. Trường hợp bằng nhau c - g - c:

3. Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông:

	       C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2: luyện tập



	GV đưa ra bài tập 1:

Cho hình vẽ sau, hãy chứng minh:

a, (ABD = (CDB

b, 
[image: image222.wmf]·

·

ADBDBC

=


c, AD = BC

? Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?

( HS lên bảng ghi GT – KL.

? (ABD và (CDB có những yếu tố nào bằng nhau?

? Vậy chúng bằng nhau theo trường hợp nào?

( HS lên bảng trình bày.

HS tự làm các phần còn lại.

GV đưa ra bài tập 2(bảng phụ)

Cho (ABC có 
[image: image223.wmf]µ

A

<900. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh C có bờ AB, ta kẻ tia AE sao cho: AE ( AB; AE = AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B bờ AC, kẻ tia AD sao cho: AD ( AC; AD = AC. Chứng minh rằng: (ABC = (AED.

HS đọc bài toán, len bảng ghi GT – KL.

? Có nhận xét gì về hai tam giác này?

( HS lên bảng chứng minh.

Dưới lớp làm vào vở, sau đó kiểm tra chéo các bài của nhau.

Gv yêu cầu HS làm bài 35(/123 SGK)

HS vẽ hình, ghi GT và KL của bài toán.

? Để chứng minh OA = OB ta chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

HS  (OAH =(OBH

? (OAH và (OBH có những yếu tố nào bằng nhau? Chọn yếu tố nào? Vì sao?

HS : OH là cạnh chung, 
[image: image224.wmf]·

AOH

= 
[image: image225.wmf]·

BOH


Một HS lên bảng chứng minh, ở d​ưới làm bài vào vở và nhận xét.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm chứng minh CA = CB và 
[image: image226.wmf]·

OAC

= 
[image: image227.wmf]·

OBC

 trong 8’, sau đó GV thu bài các nhóm và nhận xét.


	II. Bài tập:

[image: image581.emf]C




C

Bài tập 1:

Giải

a, Xét (ABD và (CDB có:

AB = CD (gt); 
[image: image228.wmf]·

·

ABDCDB

=

(gt); BD chung.

( (ABD = (CDB (c.g.c)

b, Ta có: (ABD = (CDB (cm trên)

( 
[image: image229.wmf]·

·

ADBDBC

=

(hai góc tương ứng)

c, Ta có: (ABD = (CDB (cm trên)

( AD = BC (hai cạnh tương ứng)

[image: image582.emf]t




t


Bài tập 2:

Giải

Ta có:  hai tia AE và AC cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB và 
[image: image230.wmf]·

·

BACBAE

<

 nên tia AC nằm giữa AB và AE.  Do đó: 
[image: image231.wmf]·

BAC

+
[image: image232.wmf]·

CAE

=
[image: image233.wmf]·

BAE


( 
[image: image234.wmf]·

·

0

BAE90CAE(1)

=-


Tương tự ta có: 
[image: image235.wmf]·

·

0

EAD90CAE(2)

=-


Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image236.wmf]·

BAC

=
[image: image237.wmf]·

EAD

.

Xét (ABC và (AED có:

AB = AE (gt)


[image: image238.wmf]·

BAC

=
[image: image239.wmf]·

EAD

 (chứng minh trên)

AC = AD (gt)

( (ABC = (AED (c.g.c)

[image: image583.emf]y




y

Bài tập 35/SGK - 123:

Chứng minh:

Xét (OAH và (OBH là hai tam giác vuông có:

 OH là cạnh chung.


[image: image240.wmf]·

AOH

= 
[image: image241.wmf]·

BOH

 (Ot là tia p/g của xOy)

Do dó (OAH = (OBH (g.c.g)

suy ra OA = OB (2 cạnh tương ứng).

b, Xét (OAC và (OBC có 

       OA = OB (c/m trên)

       OC chung; 

       
[image: image242.wmf]·

AOC

 = 
[image: image243.wmf]·

BOC

 (gt).
Do đó (OAC = (OBC (c.g.c)

Suy ra AC = BC(2 cạnh tương ứng)và 
[image: image244.wmf]·

OAC

 = 
[image: image245.wmf]·

OBC

 ( 2 góc tương ứng)


D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Ôn lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 23  tháng 11  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
         TUẦN 15
	Ngày soạn

24/11/2018
	Dạy
	Ngày
	04/12/2018
	04/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 15: HÀM SỐ
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Củng cố khái niệm hàm số,khái niệm đồ thị của hàm số y=a.x.

b) Kĩ năng :

- Nhận biết đại lượng này có là hàm số của đại lượng kia không.

- Tính giá trị của hàm số theo biến số.

-Biết vẽ hệ trục tọa độ, biết xác định tọa độ của 1 điểm trên mặt phẳng.

-Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y=a.x


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  bảng phụ,thước kẻ.

2. Học sinh: ôn tập các kiến thức đã học


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: 


Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:


Kết hợp với ôn tập lí thuyết.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

GV nêu câu hỏi:

? Nêu định nghĩa hàm số?

? Cách cho một hàm số? Kí hiệu?

? Nêu cách vẽ mặt phẳng toạ độ?

? Muốn vẽ toạ độ của một điểm ta làm như thế nào? 

? Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) có dạng như thế nào? Hãy nêu cách vẽ?

HS đứng tại chỗ trả lời

Hoạt động 2: luyện tập

GV yêu cầu hs làm bài 1

GV ? Để xét xem y có là hàm số của x không ta làm như thế nào? 

HS hoạt động nhóm sau đó đứng tại chỗ trả lời.

? Hàm số cho ở phần c là loại hàm số gì?

HS là hàm hằng

GV yêu cầu hs làm bài 2 (bảng phụ) 

? Hàm số y được cho dưới dạng nào?

HS y=f(x)=3x2-7

? Nêu cách tìm f(a)?

HS trả lời

? Khi biết y, tìm x như thế nào? 

HS x2=
[image: image246.wmf]3

7

+

y


GV yêu cầu HS làm bài 3

GV đưa ra bảng phụ vẽ sẵn hệ toạ độ Oxy, HS lên bảng xác định các điểm bài yêu cầu.

Một HS trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu HS làm bài 4

HS hoạt động nhóm bài tập 4.

Một nhóm lên bảng trình bày vào hệ toạ độ Oxy đã cho, các nhóm còn lại đổi chéo bài kiểm tra lẫn nhau.
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm hàm số:

2. Mặt phẳng toạ độ:

3. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)

Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

II. Bài tập:

Bài tập 1:

y có phải là hàm số của x không nếu bảng giá trị tương ứng của chúng là:

a,

x

-5

-3

-2

1


[image: image247.wmf]1

4


y

15

7

8

-6

-10

b,

x

4

3

3

7

15

18

y

1

-5

5

8

17

20

c, 

x

-2

-1

0

1

2

3

y

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Giải

a, y là hàm số của x vì mỗi giá trị của x đều ứng với một giá trị duy nhất của y.

b, y không là hàm số của x vì tại x = 3 ta xác định được 2 giá trị của của y là y = 5 và y = -5.

c, y là hàm số của x vì mỗi giá trị của x đều có y = -4.

Bài tập 2

Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức: y = 3x2 - 7

a, Tính f(1); f(0); f(5)

b, Tìm các giá trị của x tương ứng với các giá trị của y lần lượt là: -4; 5; 20; 
[image: image248.wmf]2
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.

Giải

a) f(1)= 3.(1)2-7= 3-7= -4

f(5) = 3.(5)2 -7 =  75 -7 = 68

b) Ta có x2=
[image: image249.wmf]3
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(1)

Thay y= -4 vào (1)

x2=
[image: image250.wmf]1
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[image: image251.wmf]1
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Bài tập 3: Vẽ trục toạ độ Oxy, đánh dấu các điểm E(5; -2); F(2; -2); G(2; -5); H(5; -5).

Tứ giác EFGH là hình gì?

Bài tập 4: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của hàm số:

a, y = 3x

c, y = - 0,5x

b, y = 
[image: image252.wmf]1

3

x



d, y = -3x


D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các dạng bài tập đã làm.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

 Hướng dẫn về nhà:


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Ôn lại trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 30  tháng 11  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
        TUẦN 16
	Ngày soạn

01/12/2018
	Dạy
	Ngày
	11/12/2018
	11/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 16: ÔN TẬP – KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Củng cố lại các trường hợp bằng nhau của tam giác.

b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng vẽ hình, vận dụng các kiến thức đã học vào làm một số bài tập cơ bản và tổng hợp.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bảng phụ.

2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài học

3. Bài dạy
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập sau

  Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa B và C. Lấy M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm F sao cho MF = MC. Chứng minh rằng:

a, (AME = (DMB.

b, AF = DC.

c, Điểm A, E và F thẳng hàng.

GV yêu cầu học sinh làm bài

HS lên bảng  vẽ hình, ghi gt / kl
HS trình bày chứng minh


	Bài tập (bảng phụ)                [image: image253.emf]E

F

M

D

C

B

A


GT

(ABC, MA=MD, MB=ME, MC=MF

KL

a, (AME = (DMB.

b, AF = DC.

c, Điểm A, E và F thẳng hàng.

Chứng minh

a, Xét (AME và (DMB có
MA=MD (gt)


[image: image254.wmf]·

·

AMEBMD

=

 (đối đỉnh)

MB=ME (gt)

Do đó (AME = (DMB (c. g. c)

b, Xét (AMF và (DMC có
MA=MD (gt)


[image: image255.wmf]·

·

AMFCMD

=

 (đối đỉnh)

MC=MF (gt)

Do đó (AMF = (DMC (c. g. c)

Suy ra AF = CD (hai cạnh tương ứng)

c, Xét (FME và (CMB có
MF=MC (gt)


[image: image256.wmf]·

·

FMECMD

=

 (đối đỉnh)

MB=ME (gt)

Do đó (FME = (CMB (c. g. c)

Suy ra FE=CB  (2 cạnh tương ứng)(1)

Từ (AME = (DMB (cm a)

có AE=DB (2)

 và AF=CD (cm b) (3)

Mà D nằm giữa B và C : BC=BD+DC (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có: 

EF=AE+AF

Vậy A nằm giữa E và F hay A, E, F thẳng hàng.   


1. Kiểm tra 15 phút

	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tổng ba góc của một tam giác
	
	
	3

3


	
	
	
	3

3

	Các trường hợp bằng nhau của tam giác
	2

2
	
	2

2
	
	3

3
	
	7

7

	Tổng
	2

2
	
	5

5
	
	3

3
	
	10

10


ĐỀ BÀI
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Có thể vẽ được một tam giác với ba góc nhọn.

B. Có thể vẽ được một tam giác với hai cạnh bằng nhau.

C. Có thể vẽ được một tam giác với hai góc vuông.

[image: image584.wmf]16

D. Có thể vẽ được một tam giác với một góc tù. 

Câu 2: Cho hình vẽ sau, giá trị của x là:

A. 450 


C. 650
B. 350 


D. 700
[image: image585.wmf]12

Câu 3: Cho hình vẽ sau, giá trị của y là:

A. 650 


C. 1650
B. 1000 


D. 150
[image: image586.wmf]13

[image: image587.wmf]A

Câu 4: Cho hình vẽ sau, kết luận đúng là:


A. (ABC = (EFG

B. (ABC = (FGE

C. (ABC = (FEG

[image: image588.wmf]B

[image: image589.wmf]H

C. (ABC = (GFE
Câu 5: Cho hình vẽ sau, kết luận đúng là:

A. 
[image: image257.wmf]µ

K

= 700

B. 
[image: image258.wmf]µ

M

= 700

C. 
[image: image259.wmf]µ

N

= 700

D. Một kết quả khác.

Câu 6: Cho biết: (DEF = (GHK, kết quả đúng là:

[image: image590.wmf]C


A. 
[image: image260.wmf]µ

µ

DH

=


B. 
[image: image261.wmf]µ

µ

EK

=


C. DE = KH

D. DF = GK

Câu 7: Cho hình vẽ sau, (ABD = (CDB theo trường hợp:


A. c. g. c


B. c. c. c


C. g. c. g


D. Một ý kiến khác.

Câu 8: Cho hình vẽ sau, kết luận đúng là:

[image: image591.wmf]x


A. (OBA = (OCD


B. (OAB = (OCD


C. (COD = (BOA


D. (COD = (OAB

Câu 9: 
CD là đường trung trực của AB, giao điểm của CD và AB là M. 

A. CA = CD


B. CA > CB

C. CA < CB


D. CA = DA

Câu 10:
Trong các hình dưới đây, hình nào không chứa hai tam giác bằng nhau

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C.Hình tứ giác

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	CÂU 
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	ĐÁP ÁN
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	C


Mỗi câu điền đúng được 1 điểm.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà
Xem lại bài tập đã chữa

Nắm chắc các trường hợp bằng nhau của tam giác

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 07  tháng 12  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

              TUẦN 17
	Ngày soạn

08/12/2018
	Dạy
	Ngày
	18/12/2018
	18/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 17: ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Củng cố lại các kiến thức cơ bản trong học kì 1

b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng vẽ hình, vận dụng các kiến thức đã học vào làm một số bài tập cơ bản và tổng hợp.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bảng phụ.

2. Học sinh:  Ôn tập lại các kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài học

3. Bài dạy

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập sau

Bài 1. Cho hình vẽ 

        [image: image262.emf]1
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         Biết a // b, c 
[image: image263.wmf]^

 a, 
[image: image264.wmf]µ

A

 = 650
a) Đường thẳng c 
[image: image265.wmf]^

 b không? Vì sao?

b) Tính số đo B1
HS: Làm bài vào vở
Bài 2.  Cho hình vẽ[image: image266.emf]y'

x'

y

x

B

C

A

 

Biết x’x // y’y, 
[image: image267.wmf]·

xAC

 = 500, AC 
[image: image268.wmf]^

 BC tại C

 Tính số đo góc CBy ? 

GV: Gợi ý vẽ thêm đường thẳng a đi qua C và song song với xx’

GV: Muốn tính số đo của góc CBy ta làm như thế nào?

HS: Trả lời

GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày bài.

Bài 3: a) Vẽ hình theo trình tự sau: 

Vẽ (ABC 

Qua A vẽ AH ( BC (H (BC)

Từ H vẽ KH ( AC) (K ( AC) 

Qua K vẽ đt song song với BC cắt AB tại E. 

b) Chỉ ra các cặp góc bằng nhau trên hình vẽ, giải thích. 

c) chứng minh AH ( EK 

d) Qua A vẽ đt m ( AH . Cmr:  m// EK 

GV: Yêu cầu HS thực hành vẽ hình vào vở
HS: Vẽ hình vào vở
GV: Gọi học sinh lên bảng làm bài

HS: Một học sinh lên bảng làm bài, ở dưới lớp theo dõi và nhận xét.
	Bài 1. 

a, Vì a // b và  c 
[image: image269.wmf]^

 a nên c 
[image: image270.wmf]^

 b

b, Vì a // b nên 
[image: image271.wmf]µ
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Bài 2.

  [image: image273.emf]2
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Bài 3

GT

(ABC 

AH ( BC, HK ( AC 

KE//BC, Am ( AH 

KL

b) Chỉ ra các cặp góc bằng nhau. 

c) AH ( EK 

d) m //EK

b) 
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[image: image278.wmf]AHC = HKC (= 900) 
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c) 
AH ( BC (gt) 


EK // BC (gt) 

d) 
m ( AH (gt) 


KE ( AH (cmt)

( m ( EK


[image: image594.wmf]C

D. Hoạt động vận dụng 
Bài 2: Cho hình vẽ, số đo góc B1 là:

	A. 800                                         B. 1000
C. 400                         D. Một kết quả khác
	[image: image279.emf]1

B

80

0A

d

c

ba




E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

 Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà

- Nắm chắc các dạng bài tập đã chữa







- Tiết sau ôn tập tiếp phần hình học
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 14  tháng 12 năm 2018

  Ký duyệt giáo án
TUẦN 18
	Ngày soạn

15/12/2018
	Dạy
	Ngày
	25/12/2018
	25/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 18: ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Ôn luyện các kiến thức đã học trong chủ đề.
b) Kĩ năng :

- Vẽ hình, ghi gt/ kl, các trình bày bài chứng minh hình học.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bảng phụ.

2. Học sinh:  Thước thẳng, thước đo độ, ê ke
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị bài của học sinh

2.  Kiểm tra bài cũ: Kết  hợp trong bài.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	* Dạng 1: Luyện tập về tính góc. 

GV yêu cầu hs làm BT 11/99 (SBT) lên bảng phụ 
	Bài 1: 

GT

(ABC, 
[image: image280.wmf]B

ˆ

 = 700, 
[image: image281.wmf]C

ˆ

 = 300
pg AD ; AH ( BC 

KL

a) 
[image: image282.wmf]·

BAC

= ? 

b) 
[image: image283.wmf]·
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	? Để tính 
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	c) (AHD có: 


[image: image294.wmf]H

ˆ

 = 900, 
[image: image295.wmf]2

A

ˆ

 = 200 

	? Tính 
[image: image296.wmf]·

ADH

? 
	( 
[image: image297.wmf]·

ADH

= 900 - 200 = 700 hoặc 
[image: image298.wmf]·

ADH

= 
[image: image299.wmf]C

ˆ

A

ˆ

3

+

 (T/c góc ngoài của tam giác) 

[image: image300.wmf]·

ADH

 = 
[image: image301.wmf]0

30

2

BAC

+

= 400 + 300 = 700

	* Dạng 2: Bài tập suy luận 

GV yêu cầu HS làm bài tập
Cho (ABC có: AB = AC, M là trung điểm của BC trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao cho 
AM = MD 

a) c/m: (ABM =(CDM 

b) AB // DC 

c) AM ( BC 

d) Tìm đk của (ABC để 
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D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


-Tiết sau ôn tập bài ‘Tam giác cân’




IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 21  tháng 12  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 19

	Ngày soạn

22/12/2018
	Dạy
	Ngày
	01/01/2018
	01/01/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 19:  ÔN TẬP HỌC KÌ

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Củng cố lại các kiến thức đã học trong chương II như : đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, định nghĩa hàm số, mặt phẳng toạ độ, thế nào là đồ thị của hàm số…

  b) Kĩ năng: - Củng cố kỹ năng giải bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, kỹ năng biểu diễn một điểm trên mặt phẳng toạ độ, hoặc xác định toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.kỹ năng vẽ đồ thị hàm số y = a.x.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên : Sgk, sbt, bảng phụ, thước, 

2. Học sinh : sgk,sbt, thước,.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị bài của học sinh

2.  Kiểm tra bài cũ: Kết  hợp trong bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn tập về đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch:

	Gv nêu câu hỏi ôn tập về đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch

Hs trả lời và ghi thành bảng tổng kết:


	I. Ôn tập về đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch:



	
	Đại lượng tỷ lệ thuận
	Đại lượng tỷ lệ nghịch

	Định nghĩa
	Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.
	Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức 
[image: image322.wmf]x

a

y

=

 hay y.x = a ( a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a.



	Chú ý
	Khi y tỷ lệ thuận với x theo hệ số k(( 0) thì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ 
[image: image323.wmf]k

1


	Khi y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a (( 0) thì x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ a.

	Ví dụ
	Quãng đường S tỷ lệ thuận với thời gian t trong chuyển động thẳng đều với vận tốc v không đổi .    
	Quãng đường không đổi S (km).Thời gian t và vận tốc v là hai đại lượng tỷ lệ nghịch.            S = v.t

	Tính chất
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	Hoạt động 2 ôn tập khái niệm hàm số và đồ thị hàm số:

	Hàm số là gì?

Hs nhắc lại định nghĩa hàm số.

Cho ví dụ?

2/ Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ?

Hs nêu ví dụ.

Hs nhắc lại thế nào là đồ thị của hàm số y =f(x).

3/ Đồ thị của hàm số y = a.x (a ( 0) có dạng như thế nào?

Hs nhắc lại đồ thị của hàm số y a.x khi x khác 0.

Yêu cầu Hs vẽ đồ thị hàm số y = 2.x?

Hs vẽ hệ trục toạ độ.

Xác định điểm A có toạ độ

 (1; 2) trên mặt phẳng toạ độ.

Nối điểm A với điểm gốc toạ độ O, ta được đồ thị của hàm số y = 2.x.


	II. Ôn tập khái niệm hàm số và đồ thị hàm số:

Định nghĩa hàm số:

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

Ví dụ:  y = -2.x, y = 3 – 2.x …

Đồ thị của hàm số y =f(x) ?

Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x,y) trên mặt phẳng toạ độ.

Đồ thị của hàm số y = a.x (a(0)?

Đồ thị của hàm số y = a.x là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

Ví dụ: 

Vẽ đồ thị hàm số y = 2.x

     [image: image326.png]





D. Hoạt động vận dụng

- Làm bài tập trắc nghiệm trong phiếu.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn tập lí thuyết theo bảng hệ thống ôn tập chương và

 - Làm bài tập 48; 49; 50 / 76

- Làm lại các dạng bài tập của chương.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 28  tháng 12  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 20
	Ngày soạn

28/12/2018
	Dạy
	Ngày
	08/01/2018
	08/01/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


                          Tiết 20:  CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

- Hệ thống lại cho học sinh trình tự phát triển và kĩ năng cần thiết trong chương.

- Ôn lại kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương như: dấu hiệu, tần số, bảng tần số, cách tính số trung bình cộng, mốt, biểu đồ 

- Luyện tập một số dạng toán cơ bản của chương.

b) Kĩ năng :


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:

- Học sinh: thước thẳng.

[image: image600.wmf]A

- Giáo viên: thước thẳng, phấn màu, nội dung bảng phụ [image: image327.wmf] 


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị bài của học sinh

2.  Kiểm tra bài cũ: Kết  hợp trong bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – trò
	Ghi bảng
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D. Hoạt động vận dụng

- Làm bài tập trắc nghiệm trong phiếu.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn tập lí thuyết theo bảng hệ thống ôn tập chương và các câu hỏi ôn tập tr22 - SGK

- Làm lại các dạng bài tập của chương.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 04  tháng 01  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 21
	Ngày soạn

05/01/2019
	Dạy
	Ngày
	15/01/2019
	15/01/2019

	
	
	Tiết
	2
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 21: TAM GIÁC CÂN
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố kiến thức về tam giác cân và hai dạng đặc biệt của tam giác cân ( tam giác vuông cân, tam giác đều). 

- Hiểu: Các hệ quả của tam giác đều. tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Vận dụng cấp thấp: Tính số đo các góc ở đỉnh hoặc góc ở đáy của một tam giác, biết chứng minh một tam giáclà tam giác cân, một tam giác là tam giác đều.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học.

b) Kĩ năng.

- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Làm được: Trình bày bài toán, lập luận chặt chẽ. 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. GV: Bảng phụ. 

2. HS: Ôn lại kiến thức về tam giác cân

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp:

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
* Khởi động (2’): Tưởng tượng hình ảnh tam giác cân
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

	? Thế nào là tam giác cân?
HS trả lời

? Để chứng minh một tam giác là tam giác cân ta làm như thế nào?

HS trả lời

? Tam giác cân có những tính chất gì?

? Có mấy cách để chứng minh một tam giác là tam giác cân?

HS trả lời
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Định nghĩa:

(ABC cân tại A ( AB = AC

2.Tính chất: 

(ABC cân tại A ( 
[image: image328.wmf]µ
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	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2 : luyện tập

	GV đưa bài tập 1 lên bảng phụ.

? Để chỉ ra một tam giác là tam giác cân ta cần chỉ ra điều gì?

HS chỉ ra các tam giác cân, nêu rõ cách chứng minh.

GV yêu cầu học sinh giải thích vì sao.

GV yêu cầu hs làm bài tập 2

?Muốn tính các góc trong một tam giác ta dựa vào kiến thức nào đã học?

( HS hoạt động nhóm bài tập 2.

( GV nhấn mạnh sự khác nhau giữa góc ở đỉnh và góc ở đáy.

D. Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu hs làm bài tập 3

HS đọc đầu bài, ghi GT - KL; vẽ hình.

? Dự đoán gì về 
[image: image329.wmf]·

ABD

và 
[image: image330.wmf]·

ACE

?

? Hãy chứng minh dự đoán trên?

( HS lên bảng trình bày, dưới lớp làm vào vở.

? Có dự đoán gì về (IBC?

( HS hoạt động nhóm phần b.

Đại diện một HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
	II. Bài tập:

Bài tập 1: 

[image: image601.wmf]B

[image: image602.wmf]C

[image: image603.wmf]M

Trong các tam giác trong hình sau, tam giác nào là tam giác cân? Vì sao?

Các tam giác cân có trong hình:

(ABD cân tại A(vì AB =AD); (ACE cân tại E( vì AC =AE).

(KOM cân tại M (vì MK =MO); (PON cân tại N( vì NO = NP).

(MNO cân tại O ( vì OM =ON) ; (KOP cân tại O (vì OK = OP).

Bài tập 2:

a. Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 500.

b. Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 500.

Giải

a. Góc ở đỉnh của tam giác bằng 500 
[image: image331.wmf]Þ

các góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau và bằng 
[image: image332.wmf]0

0

18050

2

-

=

 650

b. 800.

Bài tập 3:

Cho tam giác ABC cân A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, lấy điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE.

a. So sánh 
[image: image333.wmf]·

ABD

và 
[image: image334.wmf]·

ACE


[image: image604.wmf]O

b. Gọi I là giao điểm của BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

Chứng minh

a. Xét (ABD và (ACE có:

AB = AC (gt)

AD = AE (gt)


[image: image335.wmf]µ

A

chung.

Vậy (ABD = (ACE (c.g.c).

( 
[image: image336.wmf]·

ABD

= 
[image: image337.wmf]·

ACE

 (hai góc tương ứng)

b. Vì (ABC cân tại A nên: 
[image: image338.wmf]·

ABC

= 
[image: image339.wmf]·

ACB


Lại có: 
[image: image340.wmf]·

ABD

= 
[image: image341.wmf]·

ACE

(theo a)

( 
[image: image342.wmf]·

ABC

- 
[image: image343.wmf]·

ABD

=
[image: image344.wmf]·

ACB

-
[image: image345.wmf]·

ACE


Hay 
[image: image346.wmf]·

IBC

=
[image: image347.wmf]·

ICB

.

((IBC cân tại I.


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Làm trắc nghiệm trong phiếu bài tập.

*Củng cố ( 5’) 

-Ôn lại định nghĩa và tính chất tam giác cân, tam giác đều. Chứng minh một tam giác là tam giác cân, một tam giác là tam giác đều.

*Hướng dẫn  học ở nhà: (1’)
-Làm các bài tập: 72,73,74,75,76/107SBT

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 11  tháng 01  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 22
	Ngày soạn

12/01/2019
	Dạy
	Ngày
	22/01/2019
	22/01/2019

	
	
	Tiết
	2
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 22: TAM GIÁC ĐỀU, TAM GIÁC VUÔNG CÂN
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

-Củng cố khái niệm về tam giác đều, tam giác vuông cân. Nắm vững tính chất  tam giác đều, tam giác vuông cân. 

b) Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng vẽ hình. Chứng minh một tam giác là tam giác đều, tam giác vuông cân. Tínhsố đo góc, độ dài đoạn thẳng...

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. GV: Bảng phụ, thước , compa
2. HS: Thước, compa . Ôn lại các kiến thức về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

*Tổ chức lớp:

1. ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
*Khởi động: cắt nghĩa Tam – 3; Giác – cạnh; đều – đều bằng nhau.

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

	? Phát biểu định nghĩa tam giác đều?
? Tam giác đều có những tính chất gì?

? Để chứng minh một tam giác là tam giác đều cần chứng minh điều gì?

HS trả lời
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Định nghĩa:

(ABC đều  ( AB = AC = BC

2.Tính chất: SGK.


	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 1: luyện tập

	GV đưa bài tập  1  lên bảng phụ.

HS lên bảng ghi GT - KL, vẽ hình.

? Dự đoán (DEF là tam giác gì?

? Để chứng minh dự đoán đó ta cần chứng minh điều gì?

[image: image605.wmf]H


GV hướng dẫn HS chứng minh (AED = (BEF

HS lên bảng chứng minh (AED = (CDF

? Vậy kết luận gì về (DEF?

D. Hoạt động vận dụng 

GV đưa bài toán 2 lên bảng phụ.

[image: image606.wmf]A

HS  đọc  bài  toán, ghi  GT - KL, vẽ  hình.

HS hoạt động nhóm phần a.

Đại diện một nhóm lên bảng báo cáo kết quả.

Một HS lên bảng làm phần b.
	II. Bài tập:

Bài tập 1: 

Cho tam giác đều ABC. Gọi E, F, D là ba điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC, AC sao cho: AD = CF = BE. Tam giác DEF là tam giác gì?

Giải

(ABC đều nên: 
AB = AC = BC




BE = AD = CF (gt)

( AB - BE = AC - AD = BC - CF

Hay AE = CD = BF (1)

(ABC đều nên: 
[image: image348.wmf]µ

A

=
[image: image349.wmf]µ

B

=
[image: image350.wmf]µ

C

=600 (2)

Xét (AED và (BEF có:

AE = BF (theo (1))

AD = BE (gt)


[image: image351.wmf]µ

A

=
[image: image352.wmf]µ

B


( (AED = (BEF (c.g.c) ( ED = EF (2 cạnh tương ứng) (3)

Xét (AED và (CDF có:

AE = CD (theo (1)); AD = CF (gt)


[image: image353.wmf]µ

A

=
[image: image354.wmf]µ

C

 (gt)

( (AED = (CDF (c.g.c) ( ED = FD (2 cạnh tương ứng)  (4)

Từ (3) và (4) ta có: ED = EF = FD

Vậy (DEF là tam giác đều.

Bài tập 2: Cho (ABC vuông tại A, AB > AC. Trên cạnh BA lấy điểm D sao cho BD = AC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AD. Trên đường vuông góc với AB vẽ tại B lấy điểm F sao cho BF = CE (F, C cùng nửa mặt phẳng bờ AB).

a, CMR: (BDF = (ACD.

b, CMR: (CDF là tam giác vuông cân.

Giải

a, Xét (BDF và (ACD có:

BF = AD (gt) ; BD = AC (gt) ; 
[image: image355.wmf]µ

A

=
[image: image356.wmf]µ

B

= 900
( (BDF = (ACD (c.g.c)

b, Vì (BDF = (ACD nên: DF = DC (1)


[image: image357.wmf]·

·

CDADFB

=



[image: image358.wmf]·

·

·

0

CDADCFFDB180

++=


( 
[image: image359.wmf]·

CDF

=1800 - (
[image: image360.wmf]·

DFB

+ 
[image: image361.wmf]·

FDB

) = 1800 - 900
( 
[image: image362.wmf]·

CDF

=900  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (CDF là tam giác vuông cân.


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Chứng minh tam giác vuông có 1 góc bằng 450. Là tam giác vuông cân.

*Củng cố:

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.

*Hướng dẫn về nhà:

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 18  tháng 01  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 23
	Ngày soạn

25/01/2019
	Dạy
	Ngày
	29/01/2019
	29/01/2019

	
	
	Tiết
	2
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 23: ĐỊNH LÝ PITAGO
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Củng cố định lí pitago thuận và đảo. áp dụng định lí pitago thuận để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông, dùng  định lí đảo để chứng minh tam giác vuông.

b) Kĩ năng :

Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày bài toán chứng minh.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. GV: Bảng phụ, thước
2. HS: Thước, ôn lại định lí Pitago thuận và đảo

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh. 

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
3. Bài dạy
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1 : nhắc lại kiến thức



	? Phát biểu định lí Pitago thuận và đảo?
? Muốn chứng minh một tam giác là tam giác vuông theo định lí Pitago đảo ta làm như thế nào?

HS trả lời


	I. Kiến thức cơ bản:

1. Định lí Pitago thuận:

(ABC có 
[image: image363.wmf]µ

A

=900 ( BC2 = AC2 + AB2
2. Định lí Pitago đảo:
(ABC có BC2 = AC2 + AB2 ( 
[image: image364.wmf]µ

A

=900



	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2: luyện tập

	GV đưa bài tập 1 lên bảng phụ

GV yêu cầu  hs tính AC, BC.

? (ABC có là tam giác vuông không? tại sao?

HS trả lời (ABC không là tam giác vuông vì BC2
[image: image365.wmf]¹

 AB2 + AC2

	II. Bài tập:

Bài tập 1: Tìm độ dài cạnh AC và độ dài cạnh BC trên hình sau

[image: image607.wmf]B


Giải

a. Do AH ( BC (gt) nên ( AHC vuông tại H ( AH2 + HC2 = AC2 (đ/ l Pytago)

( AC2 = 122 + 162 = 144 + 256 = 400

Vậy AC = 20cm.

(HBA vuông tại H nên 

AB2 = AH2 + BH2 (đ/l Pytago)

( BH2 = AB2 - AH2 = 132 - 122 = 25 

( BH = 5cm

Vậy BC = BH + HC = 5 + 16 = 21cm



	           D. Hoạt động vận dụng

	GV yêu cầu HS làm bài tập 62 - SGK.

? Vậy con Cún tới được những vị trí nào?

HS trả lời


	Bài tập 2 (Bài tập 62/sgk):

Theo định lí Pitago có:

OA = 
[image: image366.wmf]25

3

4

2

2

=

+

 = 5cm < 9cm

OB = 
[image: image367.wmf]52

4

6

2

2

=

+

 < 9

OD = 
[image: image368.wmf]73

3

8

2

2

=

+

 < 9

OC = 
[image: image369.wmf]100

8

6

2

2

=

+

 = 10 > 9

Vậy con Cún có thể tới được các vị trí A, B, D nhưng không tới được C.



	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	GV đưa bài tập 92 SBT.

? Để chứng minh ( ABC vuông cân tại B ta làm như thế nào?

( HS hoạt động nhóm.

GV kiểm tra kết quả các nhóm, chốt lại cách làm.
	Bài tập 3 (Bài tập 92/SBT):
Theo định lí Pitago ta có:

AB = 
[image: image370.wmf]5

2

1

2

2

=

+


BC = 
[image: image371.wmf]5

2

1

2

2

=

+


AC = 
[image: image372.wmf]10

3

1

2

2

=

+


Vậy AB = AC = 
[image: image373.wmf]5

 ( (ABC cân tại B. (1)

Lại có 
[image: image374.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

10
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5

5

=

=

+


Hay AB2 + BC2 = AC2 nên (ABC vuông tại B (2).

Từ (1) và (2) suy ra (ABC vuông cân tại B.


*Củng cố:

GV nhắc lại các kiến thức cơ bản.

*Hướng dẫn về nhà:


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 25  tháng 01  năm 2019
  Ký duyệt giáo án
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Tiết 24  CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC  VUÔNG
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

-Nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
-Vận dụng để chứng minh hai tam giác bằng nhau,hai đoạn thẳng bằng nhau...

b) Kĩ năng :


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên: Bảng phụ. 

2.Học sinh: Thước kẻ , êke
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

*Tổ chức lớp.

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ:

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

	? Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông?
? Để chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau cần chứng minh mấy yếu tố?

HS trả lời
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết:

2. Trường hợp bằng nhau cạnh huyền - cạnh góc vuông:



	B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 2 : luyện tập



	HS lên bảng làm từng phần bài tập 65/SGK - 137.

? Muốn c/m AH = AK ta làm như thế nào?

? Để c/m AI là phân giác của 
[image: image375.wmf]A

ˆ

, ta cần c/m điều gì?

GV đưa bảng phụ bài tập 66 (/137 SGK).

HS thảo luận nhóm tìm ra các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

GV chốt lại đáp án đúng.

Bài 2 (Bài 101, tr.110 SBT)

GV: Yêu cầu một HS đọc to đề bài, cả lớp vẽ hình vào vở. 

Cho biết GT, KL của bài toán.

Quan sát hình vẽ, em nhận thấy có những cặp tam giác vuông nào bằng nhau?

Để chứng minh BH = CK ta làm thế nào?


	II. Bài tập:

Bài tập 1 (bài tập 65):

[image: image376.wmf]I

B

C

A

H

K


a. Xét (ABH và (ACK 

có 
[image: image377.wmf]·

BHA

= 
[image: image378.wmf]·

CKA

= 900

AB = AC ((ABC cân tại A) 


[image: image379.wmf]A

ˆ

 chung. 

( (ABH= (ACK(cạnh huyền–góc nhọn) 

Suy ra: AH = AK(2cạnh tương ứng)

b) Xét (AIH và (AIK 

có 
[image: image380.wmf]0

90

K

ˆ

H

ˆ

=

=

 

AI  là cạnh chung 

AH = AK (c/m trên) 

( (AIH = (AIK (cạnh huyền- góc nhọn)

nên 
[image: image381.wmf]·

IAH

= 
[image: image382.wmf]·

IAK

(2góc tương ứng)

( AI là phân giác của 
[image: image383.wmf]A

ˆ


Bài tập 2 (bài tập 66):

[image: image384.wmf]B

C

A

M

D

E


(AMD  = (AME (ch-gn) 

(MDB = ( MEC (ch-cgv) 

(AMB = (AMC (c.c.c)

Bài tập 3 ( bài 101 /110 SBT)

[image: image385.emf]A

B

C

I

H

K


GT

( ABC: AB <AC

phân giác  góc A cắt trung trực BC tại I

IH ( AB; IK ( AC

KL

BH = CK

* ( IMB =( IMC (c - g- c) 


[image: image386.wmf]Þ

IB = IC ( 2 cạnh tương ứng)

* ( IAH = ( IAK (cạnh huyền – góc nhọn )
[image: image387.wmf]Þ

IH = IK ( 2 cạnh tương ứng)

* ( HIB và ( KIC có:

[image: image608.wmf]C

[image: image609.wmf]t

H = K = 900
IH = IK (c/m trên)

IB = IC (c/m trên)

( ( HIB = ( KIC (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

( HB = KC (cạnh tương ứng)


D. Hoạt động vận dụng 

GV nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.

- Làm bài tập trong SBT.
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 11  tháng 02  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 25

	Ngày soạn

09/02/2019
	Dạy
	Ngày
	19/02/2019
	19/02/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 25: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG  MỘT TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

1. Kiến thức : Củng cố kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

b) Kĩ năng :

So sánh các cạnh và  các góc trong một tam giác. So sánh độ dài đoạn thẳng.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên: Bảng phụ. 

2. Học sinh: Thước kẻ, ôn tập các định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

3. Bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1 : nhắc lại kiến thức

GV ? phát biểu đinh lý 1 và 2 liên hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác.

HS đứng tại chỗ phát biểu hai định lý.

B. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2 : luyện tập

GV đưa ra bài tập 1.

[image: image610.wmf]y

Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh 
[image: image388.wmf]·

BAM

và 
[image: image389.wmf]·

MAC

.

Một HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp vẽ hình vào vở; ghi GT, KL của bài toán.

D. Hoạt động vận dụng 

GV đưa ra bài tập 2

Câu

Đúng

Sai

1. ∆MNP có MN < NP < MP thì 
[image: image390.wmf]$

P

<
[image: image391.wmf]µ

M

<
[image: image392.wmf]µ

N


2. ∆DEF có DE = 2cm; EF = 4cm; DF=5cm thì 
[image: image393.wmf]$

F

<
[image: image394.wmf]µ

D

<
[image: image395.wmf]µ

E


3. ∆ABC có AB=1dm;      BC=5cm; AC=8cm thì
[image: image396.wmf]µ

C

<
[image: image397.wmf]µ

A

<
[image: image398.wmf]µ

B


4. ∆ABC và ∆MNP  có AB > MN (  
[image: image399.wmf]µ

C

> 
[image: image400.wmf]$

P


HS hoạt động nhóm (3ph)

Đại diện một nhóm lên bảng báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

GV đưa ra bài tập 3 

Chọn đáp án đúng:

1. Trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là:

A. góc nhọn.
  B. góc tù.
C. góc vuông.

2. Góc ở đáy của tam giác cân nhỏ hơn 600 thì cạnh lớn nhất là:

A. Cạnh bên.
B. Cạnh đáy.

3. Cho tam giác ABC có 
[image: image401.wmf]µ

A

= 600; 


[image: image402.wmf]µ

B

= 400 thì cạnh lớn nhất là: 

A. Cạnh AB
B. Cạnh  AC
C. Cạnh BC

HS đứng tại chỗ chọn đáp án, HS khác nhận xét.
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn:

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn:

II. Bài tập:

Bài tập 1:

GT

(ABC có AB < AC


     BM = MC

KL

So sánh 
[image: image403.wmf]·

BAM

và 
[image: image404.wmf]·

MAC


Giải

Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho: MD = AM.

Xét (AMB và (DMC có:

MB = MC (gt)


[image: image405.wmf]¶

¶

12

M = M 

 (đối đỉnh)

MA = MD (cách vẽ)

((AMB = (DMC (cgc)

( 
[image: image406.wmf]·

BAM

 = 
[image: image407.wmf]µ

D

( 2 góc tương ứng)

và AB = DC ( 2 cạnh tương ứng).

Xét (ABC có: AC >AB (gt)

Mà AB = DC (c/m trên) ( AC >DC

(
[image: image408.wmf]µ

D

> 
[image: image409.wmf]·

MAC

 (quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác) mà 
[image: image410.wmf]·

BAM

 = 
[image: image411.wmf]µ

D

 (c/m trên)

( 
[image: image412.wmf]·

BAM

 > 
[image: image413.wmf]·

MAC

 (đpcm).

Bài tập 2:

Bài tập 3:


- GV nhắc lại các quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 15  tháng 02  năm 2019
  Ký duyệt giáo án

Trần Thị Thỏa
TUẦN 26
	Ngày soạn

16/02/2019
	Dạy
	Ngày
	26/02/2019
	26/02/2019

	
	
	Tiết
	3
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 26: ĐƠN THỨC. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về đơn thức, đơn thức đồng dạng. 

b) Kĩ năng :

- Rèn luyện kỹ năng tìm bậc của đơn thức, cộng trừ các đơn thức đồng dạng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.

3. Tư duy và thái độ: Nhận xét và đánh giá bài làm của bạn và tự đánh giá kết quả học tập cảu mình.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bảng phụ.

2. Học sinh:   ôn tập  kiến thức đã học


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

Bài tập: Khoanh tròn  chữ cái đứng trước đáp án đúng: 

1. Biểu thức đại số nào không phải là đơn thức?

A. - 7

B. 3x2y
C. 4x - 7
D. (a - 2b)x2 (a, b: hằng số)

2. Kết quả sau khi thu gọn của đơn thức: 2.(-4x2yx3) là:

A. -8x6y

B. 8x5y
C. -8x5y

D. xy5
3. Hệ số trong đơn thức -42x3y5 là:

A. -42


B. 42

C. xy


D. x3y5
4. Tìm phần biến trong đơn thức 6ax2yb (a, b: hằng số):

A. ab


B. x2y
C. ax2yb


D. 6ab

3. Bài dạy

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV - HS
	Ghi bảng

(Sile trình chiếu)

	Hoạt động 1: nhắc lại kiến thức

	? Thế nào là đơn thức?

? Thế nào là đơn thức thu gọn?

? Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0?

? Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào ?

? Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?

? Để cộng ( hay trừ ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào ?  


	I.Kiến thức cơ bản :

- Đơn thức

- Đơn thức thu gọn

- Bậc của đơn thức



	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2 : luyện tập

	GV đưa ra bài tập 1.

? Nêu các bước thu gọn đa thức?

( HS hoạt động cá nhân.


	Bài tập 1: Thu gọn đơn thức:

a) (-3x2y).(2xy2) = 

b) 7x.(8y3x) =

c) -3
[image: image414.wmf]1

3

a.(x7y)2 = 

d) 
[image: image415.wmf]1

2

-

.(-2x2y5) = 

	D. Hoạt động vận dụng

	GV đưa ra bài tập 2.

? Muốn xác định bậc của một đa thức ta làm như thế nào?

( HS làm theo dãy.

GV đổi chéo các nhóm.


	Bài tập 2: Thu gọn và tìm bậc đơn thức:

a) (
[image: image416.wmf]1

5

-

x2y)(
[image: image417.wmf]5

7

x3y2) = 

b) (-4a2b).(-5b3c) = 

c) (
[image: image418.wmf]6xy

7

.x4y2).(14xy6) =



	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	Bài tập 3: Cho các biểu thức sau:

A = 4x3y(-5yx)

B = 0

C = 3x2 + 5y


E = -17x4y2
D = 
[image: image419.wmf]2

3xy

xy

-

+




F = 
[image: image420.wmf]3

5

x6y

a, Biểu thức đại số nào là đơn thức? Chỉ rõ bậc của đơn thức đó?

b, Chỉ rõ các đơn thức đồng dạng?

c, Tính tổng, hiệu, tích các đơn thức đồng dạng  đó?

GV đưa ra bài tập 4:

a) 5x3y - 
[image: image421.wmf]1

2

 x3y + 6 x3y - 7 x3y

b) 
[image: image422.wmf]2

3

x3y2 + 4 x3y2 - 
[image: image423.wmf]2

3

 x3y2 - 5 x3y2
c) 3ab2 + (-ab2) + 2ab2 - (-6ab2)

HS hoạt động nhóm.
	Bài tập 3:

a, Biểu thức A, B, E, F là đơn thức.

Đơn thức: 
A có bậc là 
6.



B không có bậc.



E có bậc là 
6.



F có bậc là 
7.

b, A = -20x4y2
( A, E là hai đơn thức đồng dạng.

c, 
A.E 

= -12x10y3

A + E 
= -37x4y2

E - A

= 3x4y2
 Bài tập 4: Cộng, trừ các đơn thức sau:

a) = (5 - 
[image: image424.wmf]1

2

 + 6  - 7 )x3y = 3,5x3y

b) = (
[image: image425.wmf]2

3

 + 4 - 
[image: image426.wmf]2

3

- 5) x3y2 = - x3y2

c) 
= 3ab2 -ab2 + 2ab2 + 6ab2

= (3 - 1 + 2 + 6)ab2 = 10ab2



*Củng cố (3')

- GV chốt lại các kiến thức trong bài.

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Xem lại các kiến thức về đa thức.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 22  tháng 02 năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa










          TUẦN 27
	Ngày soạn

25/02/2019
	Dạy
	Ngày
	08/03/2019
	08/03/2019

	
	
	Tiết
	3
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 27 : ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về đa thức, lấy VD về đa thức. 

b) Kĩ năng :

Rèn luyện kỹ năng thu gọn, tìm bậc của đa thức, tính giá trị của đa thức.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ
         1. Giáo viên: Bảng phụ.

        2. Học sinh: ôn tập cách thu gọn đa thức , cách tìm bậc và tính giá trị của đa thức
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là đa thức? Lấy VD về đa thức? Chỉ ra các hạng tử của đa thức đó?
Cho đa thức M = 3x2yz - 5x2y - 3x2yz + 
[image: image427.wmf]1

2

y2 + 2x2y.
Hãy thu gọn và tìm bậc của M.
3. Bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	GV đưa nội dung bài tập 1.

? Muốn thu gọn đa thức ta làm như thế nào?

HS trả lời

( HS làm việc cá nhân.

GV chốt lại các bước thu gọn một đa thức.


	Muốn thu gọn đa thức ta làm như thế nào?
Bài tập 1: Thu gọn đa thức:

a) 4x - 5a + 5x - 8a - 3c

b) x + 3x + 4a - x + 8a

c) 5ax - 3ax2 - 4ax + 7ax2
d) 3x2y + 5xy2 - 2x2y + 8x3


	C.Hoạt động luyện tập

	GV đưa nội dung bài tập 2.

? Thế nào là bậc của một đa thức? 

? Vậy muốn tìm bậc của một đa thức ta làm như thế nào?

? Có nhận xét gì về các đa thức trong bài?

HS trả lời

HS làm vào vở, HS lên bảng trình bày.


	Bài tập 2: Tìm bậc của đa thức sau:

a) x3y3 + 6x2y2 + 12xy + 8 - x3y3
b) x2y + 2xy2 - 3x3y + 4xy5
c) x6y2 + 3x6y3 - 7x5y7 + 5x4y

d) 8x3y5z - 9 - 8x3y5z



	D. Hoạt động vận dụng 

	GV đưa ra bài tập 3.

HS thảo luận nhóm tìm cách làm.

Một nhóm lên bảng trình bày.

GV yêu cầu hs làm  bài tập 4.

? Muốn đơn giản biểu thức ta làm như thế nào?

HS trả lời

( HS hoạt động nhóm.

Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả.

GV chốt lại các bước làm.


	Bài tập 3: Viết đa thức: 

x5 + 2x4 - 3x2 - x4 + 1 - x

a, thành tổng của hai đa thức.

b, thành hiệu của hai đa thức.

Giải

a, (x5 + 2x4 - 3x2) + (- x4 + 1 - x)

b, (x5 + 2x4) - (3x2 + x4 - 1 + x)

Bài tập 4: Đơn giản biểu thức:

a) 3y2((2y - 1) + 1) - y(1 - y + y2)

b) 2ax2 - a(1 + 2x2) - a - x(x + a)

c) [2p3 - (p3 - 1) + (p + 3)2p2].(3p)2 - 3p5
d) (x+1)(x+1-x2+x3-x4) - (x-1) (1 + x + x2 + x3+x4)



	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	GV yêu cầu hs làm  bài tập 5.

 ? Bài tập này yêu cầu gì?

HS trả lời

Hai HS lên bảng thực hiện yêu cầu của bài.

Dưới lớp làm vào vở.
	Bài tập 5: Thu gọn và tính giá trị của đa thức:
a) A = x6 + x2y5 + xy6 + x2y5 - xy6 tại x = -1; y = 1.

b) B = 
[image: image428.wmf]1

2

x2y3 - x2y3 + 3x2y2z2 - z4 - 3x2y2z2 tại x = 1; y = -1; z = 2.


*Củng cố. (3 phút)

- GV chốt lại các kiến thức trong bài.


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.

*Hướng dẫn học ở nhà: ( 5’)

- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 07  tháng 03  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

          
          TUẦN 28

	Ngày soạn

12/03/2019
	Dạy
	Ngày
	12/03/2019
	12/03/2019

	
	
	Tiết
	3
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 28: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC

VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU.

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về đường vuông góc, đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
b) Kĩ năng :

- So sánh các đường xiên và hình chiếu tương ứng.

- So sánh độ dài đoạn thẳng.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh: ôn tập kiến thức về đường vuông góc và đường xiên ,đường xiên và hình chiếu 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1 : Lý thuyết

	Gv đưa ra hình vẽ, HS đứng tại chỗ chỉ ra các khái niệm: đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu.

? Phát biểu mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu của chúng?

( HS đứng tại chỗ phát biểu.
	[image: image611.wmf]16

I. Kiến thức cơ bản:

1. Các khái niệm cơ bản:

- Đường vuông góc với đường xiên

- Đường xiên và hình chiếu



	B. Hoạt động luyện tập
	

	Hoạt động 2: Bài tập

Gv đưa ra bảng phụ bài tập 1.

Cho hình vẽ sau, điền dấu >, < hoặc = vào ô vuông:
[image: image612.wmf]12

a) HA  
      HB

[image: image613.wmf]13

b) MB 
      MC

[image: image614.wmf]A

c) HC 
      HA

[image: image615.wmf]B

[image: image616.wmf]H

d) MH 
      MB
MC

HS lên bảng điền vào chỗ trống và giải thích tại sao lại điền như vậy.


	II. Bài tập:

Bài tập 1:

[image: image617.wmf]C




	D. Hoạt động vận dụng
	

	Gv đưa ra bài tập 2: Cho (MNP cân tại M. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M đến NP; Q là một điểm thuộc MH. Chứng minh rằng: QN = QP.

HS lên bảng ghi GT - KL, vẽ hình.

? Hãy chỉ ra hình chiếu của QN và QP trên đường thẳng NP?

? Vậy để chứng minh QN = QP ta cần chứng minh điều gì?

? Chứng minh HN = HP như thế nào?

( HS lên bảng trình bày.


	Bài tập 2:

GT: 
(MNP (MN = MP)


MH ( NP; Q ( MH

KL:
QN = QP.

Chứng minh

Ta có HN và HP là các hình chiếu của MN và MP trên đường thẳng NP.

Mà MN = MP (gt) ( HN = HP (1) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Mặt khác: HN và HP là các hình chiếu của QN và QP trên đường thẳng NP. Vậy từ (1) suy ra: QN = QP.

	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
	 

	 GV đưa ra bài tập 3: Cho (ABC vuông tại A.

a. E là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng BE < BC.

b. D là một điểm nằm giữa A và B. chứng minh rằng DE < BC.

? BE và BC có quan hệ như thế nào với nhau?

? Vậy để chứng minh BE < BC cần chứng minh điều gì?

HS lên bảng trình bày phần a.

HS hoạt động nhóm phần b.
	Bài tập 3:

a, Chứng minh: BE < BC:

Có AB ( AC (gt)

Mà AE < AC (E nằm giữa A và C)

ị BE < BC  (1) (Quan hệ …….)

b, Chứng minh DE < BC:

Có AB ( AC (gt)

Mà AD < AB (D nằm giữa A và B)

DE < BE (2)    (Quan hệ …..)

Từ (1) và (2) suy ra DE < BC


*Củng cố. Cho (ABC, AB = AC. Vẽ BK 
[image: image429.wmf]^

 AC (K
[image: image430.wmf]Î

 AC), CF 
[image: image431.wmf]^

 AB (F 
[image: image432.wmf]Î

AB). Gọi H là giao điểm của CF và BK.

a) Chứng minh (AFC = (AKB.

b) Chứng minh AH là tia phân giác góc FAK. 

c) HC > HF.
- GV nhắc lại các quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

*Hướng dẫn học ở nhà.

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 11  tháng 03  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 29
	Ngày soạn

19/03/2019
	Dạy
	Ngày
	19/03/2019
	19/03/2019

	
	
	Tiết
	3
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 29: ĐA THỨC MỘT BIẾN
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

· Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về đa thức một biến. 

b) Kĩ năng :

· Rèn luyện kỹ năng sắp xếp, tìm bậc và hệ số của đa thức một biến.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức về đa thức một biến


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức
     Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ
? Thế nào là đa thức một biến? 
*Khởi động 

Lấy VD về đa thức một biến và chỉ rõ số hạng tử, bậc của đa thức đó?

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức.

	
-Gv đưa ví dụ và hỏi hs: Hãy cho biết các đa thức trên có mấy biến số.

Hs: Trả lời.

Gv: các đa thức trên gọi là các đa thức một biến. Vậy thế nào là đa thức một biến?

Hs: Trả lời. 

-Yêu cầu hãy viết đa thức một biến 

-Nêu chú ý SGK
	1. Đa thức một biến:

*Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

	C.Hoạt động luyện tập.

Hoạt động 2: luyện tập.

	GV đưa ra nội dung bài tập 1.

( HS nêu cách làm và hoàn thành cá nhân vào vở, hai HS lên bảng trình bày.

GV chốt lại các kiến thức cần nhớ.

GV đưa ra bài tập 2.

HS hoạt động nhóm.

Đại diện một nhóm lên bảng báo cáo kết quả, dưới lớp nhận xét, să sai.

D.Hoạt động vận dụng.

? Muốn tính giá trị của một biểu thức ta làm như thế nào?

Một HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.

? Khi xác định hệ số cao nhất, hệ số tự do củ một đa thức, ta cần chú ý vấn đề gì?

( HS đứng tại chỗ hoàn thành bài tập 4.

C.Hoạt động tìm tòi mở rộng.

HS thảo luận nhóm bài tập 5.
	Bài tập 1: Cho đa thức:

P(x) = 2 + 7x5 - 4x3 + 3x2 - 2x - x3 + 6x5
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm.

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Giải

a) P(x) = 13x5 - 5x3 + 3x2 - 2x + 2

b) 13; -5; 3; -2; 2

Bài tập 2: Cho hai đa thức:

P(x) = 5x3 - 7x2 + 2x4 - 5x3 + 2

Q(x) = 2x5 - 4x2 - 2x5 + 5 + 
[image: image433.wmf]1

2

x.

a) Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa tăng của biến.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

c) Tìm bậc của đa thức tổng, đa thức hiệu.

Giải

a) P(x) = 2 - 7x2 + 2x4
Q(x) = 5 + 
[image: image434.wmf]1

2

x - 4x2

b) P(x) + Q(x) = 7 + 
[image: image435.wmf]1

2

x - 11x2 + 2x4

P(x) - Q(x) = -3 - 
[image: image436.wmf]1

2

x - 3x2 + 2x4
c) 
Bậc của P(x) + Q(x) là 4


Bậc của P(x) - Q(x) là 4

Bài tập 3: Cho đa thức:

A(x) = x2 - 5x + 8.

Tính giá trị của A(x) tại x = 2; x = -3.

Giải

A(2) = 22 - 5.2 + 8 = 2

A(-3) = (-3)2 - 5.(-3) + 8 = 25

Bài tập 4: (bài tập 36/SBT - 14)

a) 2x7 - 4x4 + x3 - x2 - x + 5

b) -4x5 - 3x4 - 2x2 - 
[image: image437.wmf]1

2

x + 1

Hệ số cao nhất: 2; -4

Hệ số tự do: 5; 1

Bài tập 5: Tính giá trị của biểu thức:

a) P(x) = ax2 + bx + c tại x = 1; x = -1.

b) x2 + x4 + x6 + …. + x100 tại x = -1.

Giải

a) P(1) = a.(1)2 + b.1 + c = a + b + c

P(-1) = a.(-1)2 + b.(-1) + c = a - b + c

b) (-1)2 + (-1)4 + …. + (-1)100 = 50.


* Củng cố.
- GV chốt lại các kiến thức trong bài.

* Hướng dẫn về nhà.

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.
IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 18  tháng 03 năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

          TUẦN 30
	Ngày soạn

16/03/2019
	Dạy
	Ngày
	26/03/2019
	26/03/2019

	
	
	Tiết
	3
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 30: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC,

                                                 BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Củng cố kiến thức về định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác.

b) Kĩ năng :

- Kiểm tra độ dài 3 đoạn thẳng có là 3 cạnh của một tam giác.

- Tính độ dài đoạn thẳng.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên:  Bảng phụ. 

2. Học sinh: Ôn tập định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
*Khởi động 

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1 : Lý thuyết

GV đưa ra hình vẽ tam giác ABC.

? Trong (ABC, ta có những bất đẳng thức nào?

? Phát biểu thành lời?

? Từ các bất đẳng thức trên, ta có hệ quả nào?

? Kết hợp định lí và hệ quả, ta rút ra  nhận xét gì?

Hoạt động 2 : Bài tập

GV đưa ra bài tập 1: Cho các bộ ba đoạn thẳng có các độ dài như sau:

a. 2cm; 3cm; 4cm

b. 5cm; 6cm; 12cm

c. 1,2m; 1m; 2,2m.

Trong các bộ ba trên, bộ ba nào không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? Tại sao?

HS thảo luận nhóm theo bàn, sau đó đứng tại chỗ trả lời và giải thích tại sao. Một HS khác lên bảng vẽ hình nếu có thể.
D. Hoạt động vận dụng 
Gv đưa ra bài tập 2: Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng AD nhỏ hơn nửa chu vi tam giác.

HS lên bảng vẽ hình, ghi GT - KL.

? Chu vi của tam giác được tính như thế nào?

? Theo bài toán ta cần chứng minh điều gì?

GV gợi ý: áp dụng bất đẳng thức tam giác vào hai tam giác: (ABD và (ACD.

HS thảo luận nhóm (5ph).

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
HS đọc bài toán SGK.

? Gọi độ dài cạnh thứ ba của tam giác cân là x ta có điều gì?

HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Bất đẳng thức tam giác:

AB + BC >AC

AB + AC >BC

CB + AC >BA

2. Hệ quả:


AC > AB - BC; 


BC > AB - AC;


BA > CB - AC

3. Nhận xét:

Cho (ABC, ta có:

AB - BC < AC < AB + BC 

AB - AC < BC < AB + AC 

CB - AC < BA < CB + AC
II. Bài tập:

Bài tập 1:

a. Ta có: 2 + 3 > 4 ( bộ ba (2cm; 3cm; 4cm) là độ dài ba cạnh của một tam giác.

b. 5 + 6 < 12 ( bộ ba (5cm; 6cm; 12cm) không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác.

c. 1,2 + 1 = 2,2 ( bộ ba (1,2m; 1m; 2,2m) không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác.


Bài tập 2:

GT

( ABC

D nằm giữa B và C

KL

AD < 
[image: image438.wmf]2

BC

AC

AB

+

+


GiảI
( ABC có:

AD < AB + BD (Bất đẳng thức tam giác)

AD < AC + DC.

Do đó:

AD + AD < AB + BD + AC + DC

2AD < AB + AC + BC

AD < 
[image: image439.wmf]2

BC

AC

AB

+

+


Bài tập 3 (Bài tập 19/SGK - 63):

Gọi độ dài cạnh thứ ba của tam giác cân là x (cm). Theo bất đẳng thức tam giác, ta có:

7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9

4 < x < 11,8.( x = 7,9 (cm)

Chu vi tam giác cân là:

7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm).


* Củng cố.

- GV nhắc lại các quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
*Hướng dẫn về nhà.


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 25  tháng 03  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

          TUẦN 31
	Ngày soạn

22/03/2019
	Dạy
	Ngày
	02/04/2018
	02/04/2018

	
	
	Tiết
	1
	5

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 31: ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác....

b) Kĩ năng :

Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày một bài toán chứng minh.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên:  Bảng phụ. 

2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
*Khởi động 

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	GV treo bảng phụ ghi bài tập, học sinh thảo luận nhóm làm bài:

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống:

Cho (ABC có:

a) AB = AC và 
[image: image440.wmf]µ

B

=750 cạnh dài nhất là …
b) Nếu 
[image: image441.wmf]µ

A

= 900 thì cạnh dài nhất là …
c) Nếu AB = 8cm, BC = 6cm, AC = 13cm thì góc lớn nhất là ….

d) Nếu AB = 5cm, BC = 10cm, AC = 10cm thì góc bé nhất là ……

Bài tập 2: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông thích hợp:

a) Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh dài nhất.

b) Trong một tam giác, một cạnh luôn lớn hơn tổng hai cạnh kia.

c) Trong một tam giác cân, góc ở đáy nhỏ hơn 450 thì cạnh đáy là cạnh dài nhất.

d) Trong (ABC, nếu 
[image: image442.wmf]µ

µ

AB

³

thì CA > CB

e) Trong một tam giác, một cạnh nhỏ hơn nửa chu vi của tam giác đó.

HS thảo luận nhóm hoàn thành từng bài một.

GV chốt lại các kiến thức trọnng tâm.
D. Hoạt động vận dụng 
GV đưa ra bài tập 3: Bộ 3 số nào là độ dài 3 cạnh của một tam giác?

? Muốn kiểm tra xem bộ 3 số nào là độ dài 3 cạnh của một tam giác ta làm như thế nào?

( HS hoàn thành cá nhân vào vở.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Bài tập 4: Cho (MNP cân tại M, kẻ MH (NP. Lấy I nằm giữa M và H.

a) Chứng minh: NI = IP

b) Chứng minh: IP < MP.

( HS lên bảng ghi GT - KL, vẽ hình. 

? Để chứng minh NI = IP ta làm như thế nào?

? Hãy chứng minh PI < PM?

Gv chốt lại các kiến thức trong bài.
	Bài tập 1: Điền vào chỗ trống:

a) AC

b) BC

c)
[image: image443.wmf]µ

B


d)
[image: image444.wmf]µ

C


Bài tập 2: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông thích hợp:

a) Đ
b) S

c) Đ
d) S

e) Đ
Bài tập 3: 

a) 1cm, 2cm, 3cm

b) 5cm, 6cm, 10cm.

c) 1dm, 5cm, 8cm.

d) 3cm; 5,2cm; 2,2cm.

Bài tập 4:

a) Ta có: MN = NP ((MNP cân tại M)

mà: MH (NP (gt)

( HN = HP (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Có I ( MH ( IH ( NP.

Mà HN = HP ( IN = IP (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

b) Có PH ( MH tại M.

Mà I ( MH ( HI < HM

( PI < PM (quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên).


*Củng cố.

- GV nhắc lại các quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
*Hướng dẫn về nhà.

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 01  tháng 04  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
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Tiết 32: KIỂM TRA 
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác....

b) Kĩ năng :

Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày một bài toán chứng minh.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc trong học tập và kiểm tra, trình bày bài cẩn thận.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề


c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ, tự làm bài.


II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Soạn đề kiểm tra, ma trận, đáp án, biểu điểm

2. Học sinh: Giấy kiểm tra, giấy nháp, bút, thước có chia cm, ôn tập
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	KIỂM TRA PHẦN TỰ CHỌN
Thời gian: 45 phút ( hình học)
Năm học: 2018 – 2019


I. TRẮC NGHIỆM. (3điểm) Chọn câu đúng .
Câu 1. Phát biểu nào sau là sai

A. Trong một tam giác,đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

B. Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.

C. Trong một tam giác tù, đối diện góc tù là cạnh nhỏ nhất.

Câu 2.Trọng tâm là giao điểm của ba đường nào trong tam giác.

	A. Ba đường phân giác
	B. Ba đường trung tuyến
	C. Ba đường cao
	D.Ba đường trung trực


Câu 3.Trọng tâm của một tam giác tam giác có tính chất..........

	A. cách đều ba đỉnh của tam giác
	B. cách đều ba cạnh của tram giác
	C. là tâm đối xứng của tam giác
	


Câu 4 Tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 2cm. Biết độ dài BC là một số nguyên chẵn. Vậy BC bằng 

	A. 2cm
	B. 4cm
	C. 6cm
	D. 8cm


Câu 5. ba đoạn thẳng có độ dài nào là 3 cạnh của một tam giác 

	A. 5cm; 3cm; 2cm
	B. 4cm; 5cm; 6cm
	C. 7cm; 4cm; 3cm
	D. 12cm; 8cm; 4cm


Câu 6. Cho tam giác ABC, AB > AC > BC .  Ta có

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D.
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Câu 7. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC với AM  là đường trung tuyến thì

	A. 
[image: image449.wmf]AG2
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	B. 
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	C. 
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	D.  
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Câu 8. Cho tam giác ABC  có 
[image: image453.wmf]0
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 các đường phân giác BD, CE cắt nhau tại I. 

Góc BIC có số đo là 

	A. 800
	B. 1000
	C. 1200
	D. 1300


Câu 9.Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM.Biết AB = 9cm,

 AC = 12cm.Độ dài AM =?

	A. 4,5cm
	B. 6cm
	C. 7,5cm
	D. 10,5cm


Câu 10.Cho tam giác ABC cân tại A, 
[image: image454.wmf]0
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.Câu nào đúng.

	A. 
[image: image455.wmf]0

60

=

Ð

=

Ð

C

B


	B. AB < BC
	C. AC > BC
	


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (3điểm)Cho tam giác ABC có 
[image: image456.wmf]0
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a) So sánh các cạnh của tam giác ABC.              

b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC.  
Bài 2. (4 điểm)Cho tam giác ABC cân tại A có A D là đường phân giác.

a) Chứng minh
[image: image458.wmf]ABDACD

D=D


b) Chứng minh AD là đường trung trực của tam giác ABC

c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tính  DG biết AB = 13cm ; BC = 10cm              
=====Hết======
C. HƯỚNG DẪN CHẤM/ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM. (đề 01)
* BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM(3đ) :  Mỗi lựa chọn đúng được 0,3đ     
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	B


II. TỰ LUẬN(8điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1

(3đ)
	Hình vẽ đúng cho câu a
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a) So sánh các cạnh của 
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b)So sánh HB và HC.
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Vẽ hình đúng cho câu a

a)Chứng minh
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 Xét 
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Vậy 
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b)Tính  DG 
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· AD là đường trung trực tam giác ABC

c)
[image: image472.wmf]ABD

D

 vuông tại D có 
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IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 08  tháng 04  năm 2019
  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
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	Dạy
	Ngày
	06/11/2018
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 33: CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Khắc sâu các bước cộng, trừ đa thức một biến. Sắp xếp theo bậc của đa thức.
b) Kĩ năng :

Rèn kỹ năng cộng trừ các đa thức, tính giá trị của đa thức. Biết tìm đa thức theo yêu cầu.

3. Tư duy và thái độ : Nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: 
Bảng phụ.

2. Học sinh: 


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là đa thức một biến? Lấy VD về đa thức một biến và chỉ rõ số hạng tử, bậc của đa thức đó? Để cộng trừ hai đa thức ta có mấy cách? Là những cách nào?
B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	GV đưa ra bài tập 1.
Một HS lên bảng thực hiện tính F(x) + G(x).

Dưới lớp làm vào vở.

? Muốn tính F(x) + [- G(x)] trước hết ta cần thực hiện điều gì?

HS: Tìm -G(x).
( Một HS đứng tại chỗ tìm -G(x).

Một HS khác lên bảng thực hiện F(x) + [- G(x)].
Dưới lớp làm vào vở.

GV: Như vậy, để tính F(x) - G(x) ta có thể tính F(x) + [- G(x)].

GV đưa ra bài tập 2.
? Trước khi tính M + N và N - M ta cần chú ý vấn đề gì?

HS thảo luận nhóm.

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày.

GV đưa ra bài tập 3, HS đọc yêu cầu bài toán.

Hai HS lên bảng thực hiện (mỗi HS làm một phần).

? Em có nhận xét gì về hai đa thức nhận được?


	Bài tập 1: Cho hai đa thức:
F(x) = x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 +x2 - 
[image: image475.wmf]4
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x

G(x) = - x5 + 5x4           + 4x2         - 
[image: image476.wmf]4

1


Hãy tính F(x) + G(x) và F(x) + [- G(x)]
F(x) =     x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - 
[image: image477.wmf]4
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G(x) = - x5 + 5x4           + 4x2         - 
[image: image478.wmf]4

1


F(x)+G (x)=         12x4 - 9x3  + 2x2 - 
[image: image479.wmf]4
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x- 
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F(x) =          x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - 
[image: image481.wmf]4
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+ - G(x) = + x5 - 5x4         - 4x2         + 
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F(x)+G(x) =  2x5 + 2x4 - 9x3  - 6x2 - 
[image: image483.wmf]4
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x + 
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Bài tập 2: Cho hai đa thức:
N = 15y3 + 5y2 - y5- 5y2 - 4y3 - 2y

M = y2 + y3 - 3y + 1 - y2 + y5 - y3 + 7y5
Tính M + N và N - M.

Giải

Thu gọn:
N = - y5 + 11y3 - 2y

M = 8y5 - 3y + 1

M + N = (8y5 - 3y + 1) + (- y5 + 11y3 - 2y) = 7y5 + 11y3 -5y + 1
N - M =(- y5 + 11y3 - 2y) - (8y5 -3y + 1) = - 9y5 + 11y3 + y - 1

Bài tập 3: Cho hai đa thức:
P (x) =     x5  - 2x4 + x2     - x + 1

Q(x) = + 3x5 - x4  - 3x3    + 2x - 6

Tính P(x) - Q(x) và Q(x) - P(x).

Có nhận xét gì về hai đa thức nhận được?

Giải

P(x) - Q(x) = 4x5 - 3x4 - 2x3 + x - 5

Q(x) - P(x) =-4x5 + 3x4 +2x3 - x + 5

* Nhận xét: 


Các số hạng của hai đa thức tìm được đồng dạng với nhau và có hệ số đối nhau.


D. Hoạt động vận dụng
3. Củng cố:

- GV chốt lại các kiến thức trong bài.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 28  tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
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Tiết 34: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Hiểu thế nào là nghiệm của đa thức, biết số nghiệm của đa thức.
b) Kĩ năng :

Biết kiểm tra một số có là nghiệm của đa thức không. Tìm nghiệm của đa thức một biến đơn giản.
3. Tư duy và thái độ : Nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: 
Bảng phụ.

2. Học sinh: 


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là nghiệm của đa thức một biến? Giá trị x = 1 có là nghiệm của đa thức f(x) = 3x2 - 5x + 2 hay không? Tại sao?
B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	GHI BẢNG

	GV đưa ra bài tập 1.
4 HS lên bảng thực hiện.

Dưới lớp làm vào vở.

? Đa thức đã cho có những nghiệm nào?

GV đưa ra bài tập 2.

HS làm vào vở sau đó đứng tại chỗ trả lời.
GV đưa ra bài tập 3.

HS làm vào vở sau đó đứng tại chỗ trả lời.

GV đưa ra bài tập 4.

? Muốn tìm nghiệm của một đa thức ta làm như thế nào?

HS thực hiện cá nhân vào vở, một vài HS lên bảng làm.

GV chốt lại cách tìm nghiệm của đa thức một biến bậc 1 và cách chứng minh một đa thức vô nghiệm dạng đơn giản.
	Bài tập 1: Cho đa thức f(x) = x2 – x

Tính f(-1); f(0); f(1); f(2). Từ đó suy ra các nghiệm của đa thức.
Giải

f(-1) = (-1)2 - (-1) = 2

f(0) = 02 - 0 = 0

f(1) = 12 - 1 = 0

f(2) = 22 - 2 = 2.

Vậy nghiệm của đa thức f(x) là 0 và 1.

Bài tập 2: Cho đa thức P(x) = x3 - x. Trong các số sau : - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3 số nào là nghiệm của P(x)? Vì sao?
Giải
P(-3) = -24
P(-2) = - 6

P(-1) = 0

P(0) = 0

P(1) = 0
P(2) = 6

P(3) = 24
Vậy các số: -1; 0; 1 là nghiệm của P(x).
Bài tập 3: x = 
[image: image485.wmf]1

10

 có là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + 
[image: image486.wmf]2

1

 không? 
Tại sao?

Giải

x = 
[image: image487.wmf]1

10

 không là nghiệm của đa thức P(x) vì P(
[image: image488.wmf]1

10

) ≠ 0.
Bài tập 4: Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a)3x - 9                                           3

b) - 3x - 
[image: image489.wmf]2

1

                                     -
[image: image490.wmf]6

1


c) - 17x - 34                                   - 2

d)  x2 - x                           
          0; 1
e) x2 - x + 
[image: image491.wmf]4

1

                                   
[image: image492.wmf]2

1


f) 2x2 + 15                         vô nghiệm




D. Hoạt động vận dụng 

- GV chốt lại các kiến thức trong bài.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 28  tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa
TUẦN 35
	Ngày soạn

29/10/2018
	Dạy
	Ngày
	06/11/2018
	06/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 35: ÔN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

1. - Hệ thống các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Vận dụng chứng minh 2 tam giác bằng nhau,2góc bằng nhau,2đoạn thẳng bằng nhau...

b) Kĩ năng :


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ:

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	HS phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường và hai tam giác vuông.

?Để chứng minh hai tam giác bằng nhau cần chứng minh mấy yếu tố?

GV đưa ra bài tập 1: Cho (ABC có ba góc nhọn. Trong nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A, kẻ các tia Bt//Cz. Trên tia Bt lấy điểm D, trên tia Cz lấy điểm E sao cho BD = CE. Qua D kẻ Dm//AB, qua E kẻ En//AC. Các đường thẳng Dm và En cắt nhau ở G. Chứng minh rằng:

a. (ADG = (BCA

b. AG//CE.

HS lên bảng ghi GT - KL, vẽ hình.

GV hướng dẫn học sinh chứng minh theo các bước. (yêu cầu học sinh nhớ lại hai góc có cạnh tương ứng song song).

? Để chứng minh hai đường thẳng song song ta làm như thế nào?

( GV gợi ý chứng minh: (ACG = (EGC

GV đưa nội dung bài tập 2: Cho (ABC có 
[image: image493.wmf]µ

0

B80

=

; 
[image: image494.wmf]µ

0

C40

=

. Phân giác của góc B cắt phân giác của góc C tại O, cắt cạnh AC tại D. Phân giác của góc C cắt cạnh AB tại E.

a. Tính: 
[image: image495.wmf]·

BOE

 và 
[image: image496.wmf]·

COD

.

b. CMR: OD = OE.

HS lên bảng vẽ hình, ghi GT - KL.

GV hướng dẫn HS các bước chứng minh.

HS thảo luận nhóm (5phút)

Một nhóm lên bảng trình bày.
	I. Kiến thức cơ bản:

1. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác:

2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông:

II. Bài tập:

Bài tập 1:

Chứng minh:

a. Xét (BDE và (ECB có:

BE chung; BD = CE (gt)


[image: image497.wmf]·

·

DBECEB

=

(Do BD//CE)

( (BDE = (ECB (c.g.c) 

( BC = DE; 
[image: image498.wmf]·

·

CBEDEB

=


Xét (BCA và (DEG có:

BC = DE(c/m trên); 


[image: image499.wmf]·

·

GDEABC

=

(do AB//GD, BC//DE)


[image: image500.wmf]·

·

GEDACB

=

(do AC//GE, BC//DE)

((BCA = (DEG (g.c.g)

b. Xét (ACG và (EGC có:

GC chung, 
[image: image501.wmf]·

·

ACGEGC

=

(do AC//GE)

AC = GE (do (BCA = (DEG)

( (ACG = (EGC (c.g.c) ( 
[image: image502.wmf]·

·

AGCECG

=


(AG//CE.

Bài tập 2:


Chứng minh:

a. 
[image: image503.wmf]·

BOE

= 600; 
[image: image504.wmf]·

COD

= 600

b. Kẻ tia phân giác OG của 
[image: image505.wmf]·

BOC

.

Cm: (BOE = (BOG ( OE = OG (1)

Cm: (COG = (COD ( OD = OG (2)

Từ (1) và (2) suy ra: OD = OE.


D. Hoạt động vận dụng 

- GV nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường và của hai tam giác vuông.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.


- Làm bài tập trong SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 28  tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

          TUẦN 37
	Ngày soạn

29/10/2018
	Dạy
	Ngày
	06/11/2018
	06/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 36: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Học sinh  được ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong học kì II và năm học thông qua các hoạt động luyện tập - vận dụng giải bài tập

b) Kĩ năng :

Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt và hợp lí các kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu của mỗi bài toán.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:


GV: Phấn màu, bảng phụ.


HS: Bảng nhóm, nháp, SGK, đồ dùng học tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

I. KIỂM TRA BÀI CŨ
Kết hợp trong bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ. 

· Cho học sinh làm bài 1 (Tr 88 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Cho học sinh làm bài 2 (Tr 89 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Cho học sinh làm bài 4 (Tr 89 - SGK) 

· Một học sinh lên bảng, các học sinh khác làm vào vở 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Chốt : dạng toán TLT

· Cho học sinh làm bài 5 (Tr 89 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 2 Rèn luyện các phép toán về đa thức. 

Tương tự  hoạt động 1 GV cho HS làm các bài 10 và 12 Trang 90 SGK


	1. Bài tập

Bài 1 (Tr 88 - SGK)
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d) (-5) . 12 : 
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Bài 2 (Tr 89 - SGK)

a) |x| + x = 0 ( |x| = - x ( x ( 0

b) x + |x| = 2x ( x ( 0

Bài 3 (Tr 89 - SGK)
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Bài 4 (Tr 89 - SGK)

     Gọi số lãi mỗi đơn vị được chia lần lượt là a, b, c

Vì số lãi tỉ lệ thuận với 2, 3, 5 nên ta có :


[image: image520.wmf]5
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=


Tổng số lãi là 560 triệu nên : a + b + c = 560

Từ (1) và (2) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :  
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Bài 5 (Tr 89 - SGK) : Xét A 
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Thay x = 0 vào c.thức y = -2x + 
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 thuộc đồ thị của hàm số y = -2x + 
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Bài 10 (Tr 90 - SGK)

A =     x2 – 2x – y2 + 3y – 1

B = -2x2  -5x  +3y2 +  y  +3

              - C =-3x2  + 3x  -7y2 +5y +6 + 2xy

a) A + B – C = -4x2 – 4x – 5y2 + 9y +8 + 2xy

b) A – B + C = 6x2 – 2xy + 3y2 – 3y – 10

c) -A + B + C = - 6x + 11y2 – 7y – 2xy – 2

Bài 12 (Tr 91 - SGK)

Vì đa thức P(x) = ax2 + 5x – 3 có nghiệm là 
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 nên ta có :

P(
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D. Hoạt động vận dụng 

GV: Hệ thống các dạng bài đã chữa và cách thực hiện ....

HS: làm thêm các bài tập 

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Học bài cũ:   

· Ôn lại bài học. 

· Làm bài tập 

- Chuẩn bị bài mới:  

· Chuẩn bị tốt các bài về nhà, tiết sau ôn tập. 

· Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập/ ......

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 28  tháng 9  năm 2018

  Ký duyệt giáo án









  Trần Thị Thỏa

          TUẦN 38
	Ngày soạn

12/05/2019
	Dạy
	Ngày
	22/05/2019
	22/05/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 37: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  


1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

Học sinh  được ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong học kì II và năm học thông qua các hoạt động luyện tập - vận dụng giải bài tập

b) Kĩ năng :

Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt và hợp lí các kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu của mỗi bài toán.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ:


GV: Phấn màu, bảng phụ.


HS: Bảng nhóm, nháp, SGK, đồ dùng học tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A. Hoạt động khởi động

I. KIỂM TRA BÀI CŨ

Kết hợp trong bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ. 

· Cho học sinh làm bài 1 (Tr 88 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Cho học sinh làm bài 2 (Tr 89 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Cho học sinh làm bài 4 (Tr 89 - SGK) 

· Một học sinh lên bảng, các học sinh khác làm vào vở 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

· Chốt : dạng toán TLT

· Cho học sinh làm bài 5 (Tr 89 - SGK) 

· Chữa bài cho học sinh, nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 2 Rèn luyện các phép toán về đa thức. 

Tương tự  hoạt động 1 GV cho HS làm các bài 10 và 12 Trang 90 SGK


	1. Bài tập

Bài 1 (Tr 88 - SGK)
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h) (-5) . 12 : 
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Bài 2 (Tr 89 - SGK)

c) |x| + x = 0 ( |x| = - x ( x ( 0

d) x + |x| = 2x ( x ( 0

Bài 3 (Tr 89 - SGK)
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Bài 4 (Tr 89 - SGK)

     Gọi số lãi mỗi đơn vị được chia lần lượt là a, b, c

Vì số lãi tỉ lệ thuận với 2, 3, 5 nên ta có :
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Tổng số lãi là 560 triệu nên : a + b + c = 560

Từ (1) và (2) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :  
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Tương tự b = 168; c = 280

Bài 5 (Tr 89 - SGK) : Xét A 
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Thay x = 0 vào c.thức y = -2x + 
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= tung độ của điểm A vậy A 
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 thuộc đồ thị của hàm số y = -2x + 
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Bài 10 (Tr 90 - SGK)

A =     x2 – 2x – y2 + 3y – 1

B = -2x2  -5x  +3y2 +  y  +3

              - C =-3x2  + 3x  -7y2 +5y +6 + 2xy

d) A + B – C = -4x2 – 4x – 5y2 + 9y +8 + 2xy

e) A – B + C = 6x2 – 2xy + 3y2 – 3y – 10

f) -A + B + C = - 6x + 11y2 – 7y – 2xy – 2

Bài 12 (Tr 91 - SGK)

Vì đa thức P(x) = ax2 + 5x – 3 có nghiệm là 
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 nên ta có :

P(
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D. Hoạt động vận dụng 

GV: Hệ thống các dạng bài đã chữa và cách thực hiện ....

HS: làm thêm các bài tập 

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Học bài cũ:   

· Ôn lại bài học. 

· Làm bài tập 

- Chuẩn bị bài mới:  

· Chuẩn bị tốt các bài về nhà, tiết sau ôn tập. 

· Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập/ ......

IV. Rút kinh nghiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày 20  tháng 05  năm 2019
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(Tuần 07)
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